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TRƯỜNG THCS ĐOÀN KẾT 

TỔ NGỮ VĂN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CÁ NHÂN 

NĂM HỌC 2020 – 2021  

- Họ tên giáo viên: BÙI THỊ HUYỀN 

- Nhiệm vụ được giao : Giáo viên bộ môn Ngữ văn 

- Dạy các lớp: 7/2; 9/1; 9/2 

- Chủ nhiệm: 7/2 

I. CƠ SỞ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH: 

1. Chỉ thị nhiệm vụ năm học và các văn bản hướng dẫn về giảng dạy bộ môn và phân 

phối chương trình, định mức chỉ tiêu được giao. 

- Hoàn thành nhiệm vụ được giao  

- Đáp ứng chuẩn nghề nghiệp yêu cầu của nhiệm vụ được giao và phát triển bản thân. 

2. Đặc điểm tình hình: 

a. Thuận lợi: 

• Đối với giáo viên: 

- Nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc.  

- Có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống trong sáng, giản dị, chan hòa với đồng nghiệp.  

- Luôn có ý thức tự học, tự nghiên cứu nâng cao chất lượng dạy và học.  

- Sử dụng thành thạo các phần mềm hỗ trợ dạy học (pp, active...). 

- Được đào tạo trình độ đúng chuẩn. 

- Được tham gia tập huấn giáo viên đại trà 2018, bồi dưỡng chuyên môn. 

- Được nhà trường và chính quyền địa phương quan tâm. 

• Với học sinh: 

- Học sinh lớp đảm nhiệm có ý thức, tinh thần học tập tốt. 

- Đa số học sinh có địa chỉ cư trú tại trường nên việc đi học của các em thuận lợi hơn. 

- Sách, vở, dụng cụ học tập tương đối đầy đủ. 

• Nhà trường:  

- Nhà trường đã trang bị kịp thời SGK, SGV và cơ sở vật chất khác để phục vụ cho việc 

dạy và học. 

- Cảnh quan trường lớp Xanh – Sạch – Đẹp. 
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- Nhà trường có sự chỉ đạo về chuyên môn, sẵn sàng giải đáp những vướng mắc, tạo điều 

kiện dự giờ, thăm lớp, rút kinh nghiệm nhằm nâng cao nghiệp vụ chuyên môn. 

b. Khó khăn:  

- GV chưa được tiếp cận SGK theo chương trình GDPT 2018 nên còn hạn chế trong quá 

trình tìm các nguồn tài liệu đa dạng phục vụ cho việc dạy học theo hướng phát triển phẩm 

chất và năng lực cho HS.  

- Điều kiện nhà trường còn nhiều khó khăn nên việc học tập trải nghiệm thực tiễn, tham 

gia hoạt động ngoại khóa của bộ môn còn hạn chế. 

- Đa số các em học sinh là con em lao động, đa phần là dân nhập cư, ở trọ … nên việc học 

tập của các em ít được sự quan tâm, theo dõi của phụ huynh. 

- Một số học sinh tiếp thu kiến thức còn chậm, học còn yếu. 

II. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ: 

 1. Các nhiệm vụ năm học: 

- Xây dựng kế hoạch dạy học chi tiết theo phân phối chương trình và nội dung giảm tải.  

- Thực hiện và đẩy mạnh dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn. 

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào trong công tác giảng dạy. 

- Tham gia các buổi họp chuyên môn tại trường và các buổi thao giảng quận. 

- Cập nhật thông tin giáo viên đầy đủ trên hệ thống thông tin quản lý nhà trường, của 

ngành giáo dục. 

- Tích cực tham gia các hoạt động học tập và phong trào thi đua của ngành. 

- Tham gia nhiệt các hoạt động công đoàn, các tổ chức đoàn thể. 

- Duy trì và nâng cao tỷ học sinh khá giỏi.  

- Tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường với các đoàn thể, xã hội, giữa giáo viên với học 

sinh và phụ huynh học sinh. 

- Lồng ghép vào dạy học bộ môn các hoạt động giáo dục: giáo dục học tập và làm theo tư 

tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; giáo dục pháp luật; giáo dục chủ quyền quốc 

gia về biên giới, biển đảo; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; bảo vệ môi trường; 

đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên; ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và 

giảm nhẹ thiên tai; giáo dục an toàn giao thông,. 

- Mỗi bài học nêu rõ tên bài và mạch nội dung kiến thức; yêu cầu cần đạt ( theo chương 

trình môn học); thời lượng dạy học; hình thức tổ chức dạy phù hợp với từng nội dung. 

Thực hiện nghiêm theo túc theo kế hoạch đã được BGH phê duyệt.  

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào trong công tác giảng dạy nhằm phát huy 

tính tự học và sáng tạo của học sinh. 

- Tiếp tục phát huy mạnh mẽ công tác đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá. 

• Về đổi mới phương pháp dạy học:  

- Thực hiện dạy học theo hướng phát triển năng lực của học sinh, tiếp cận chương trình 

GDPT 2018. 
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- Đa dạng hóa các hình thức học tập (tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên 

cứu khoa học của học sinh) và mở rộng không gian dạy học ra bên ngoài lớp học bằng 

cách dạy học trực tuyến, dạy học qua trang mạng “trường học kết nối”,... 

- Tiếp tục phát huy mạnh mẽ công tác đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá 

thực hiện theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT và thông tư 26/2020/TT-BGDĐT. 

• Về loại bài kiểm tra đánh giá: 

Học kỳ 1 Học kỳ 2 

Đánh giá thường 

xuyên 

Đánh giá định kỳ Đánh giá thường 

xuyên 

Đánh giá định kỳ 

• Về số điểm kiểm tra đánh giá: 

Loại bài kiểm tra, đánh giá Học kỳ 1 Học kỳ 2 

Khối 

6 

Khối 

7 

Khối 

8 

Khối 

9 

Khối 

6 

Khối 

7 

Khối 

8 

Khối 

9 

Đánh giá thường xuyên  04  04  04  04 

Đánh giá định kỳ (gồm kiểm 

tra, đánh giá giữa kỳ và kiểm 

tra đánh giá cuối kỳ) 

 02  02  02  02 

 

• Về hình thức kiểm tra và thời lượng bài kiểm tra  

Loại bài 

kiểm tra, 

đánh giá 

Hình thức Thời gian Số lần Lưu ý 

Đánh giá 

thường 

xuyên 

Trực tuyến 

hoặc trực tiếp 

thông qua: 

Hỏi - đáp, 

thuyết trình, 

thực hành, sản 

phẩm học tập, 

bài kiểm tra 

trên giấy 

-Bài kiểm tra trên 

giấy không quá 45 

phút và không quy 

định giới hạn về 

thời gian thực hiện 

cho 1 bài kiểm tra 

đánh giá thường 

xuyên, tuỳ hình 

thức lựa chọn GV 

quyết định thời 

gian phù hợp 

Không 

giới hạn 

số lần 

cho mỗi 

học kỳ 

1. GV có thể tự chọn hình thức 

cho bải kiểm tra đánh giá 

nhưng phải thể hiện trong kế 

hoạch cá nhân từ đầu năm và 

được cấp trên phê duyệt. 

2.Nếu chọn hình thức kiểm tra 

đánh giá lá thực hành, dự án 

học tập thì GV phải có hướng 

dẫn và tiêu chí đánh giá trước 

khi thực hiện. 

3. Đề kiểm tra phải được xây 

dựng trên ma trận, đặc tả của 

đề, đáp ứng theo mức độ yêu 

cầu cần đạt của môn học, hoạt 

động giáo dục quy định trong 

Chương trình giáo dục phổ 

thông do Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành và 

nộp tổ trưởng duyệt trước 1 

Đánh giá 

giữa kỳ 

- Bài kiểm tra 

trên giấy hoặc 

trên máy tính  

- Dự án học 

tập. 

- 90 phút 

 

 

 

- Dựa vào quy mô 

của dự án GV 

quyết định thời 

gian   

01 lần 

mỗi học 

kỳ 

Đánh giá - Bài kiểm tra - 90 phút 01 lần 
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cuối kỳ trên giấy hoặc 

trên máy tính  

- Dự án học 

tập. 

 

 

- Dựa vào quy mô 

của dự án GV 

quyết định thời 

gian 

mỗi học 

kỳ 

tuần. 

4. GV phải thông báo các hình 

thức kiểm tra đánh giá cho HS 

biết ngay từ đầu năm 

✓ Về ma trận đề kiểm tra: Tổ chuyên môn thống nhất trước khi thực hiện và các thành 

viên trong tổ phải nghiêm túc thực hiện theo thống nhất của tổ. Riêng bài kiểm tra 

định kỳ giáo viên phải soạn đề kèm ma trận đề, đặc tả đề cho Tổ trưởng chuyên môn 

duyệt trước khi cho học sinh làm bài (mẫu đề kiểm tra có ma trận theo chuẩn đính 

kèm phụ lục) 

Lưu ý: Kế hoạch kiểm tra đánh giá phải xây dựng theo năm học hoặc theo học kì. Kế hoạch 

phải được phê duyệt và được công khai cho người học ngay từ đầu năm học hoặc đầu học kì. 

 

2. Kế hoạch sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học:  

- Chuẩn bị đồ dùng dạy học minh họa phù hợp với từng bài học. 

- Sử dụng hiệu quả đồ dùng dạy trong các tiết học. 

- Bảo quản tốt các thiết bị, đồ dùng dạy học sau khi dạy học. 

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy nhằm phát huy tính tự học và 

sáng tạo của học sinh. 

- Thực hiện tốt các bài thực hành đúng quy định và phát triển tính sáng tạo của học sinh. 

2.1 Thực hiện chương trình 

2.1.1 Tổng số tiết dạy chính khóa (tính theo tuần): 

STT MÔN 
HỌC KỲ I HỌC KỲ II 

K7 K9 K7 K9 

1 Ngữ văn 4 5 4 5 

 

1.2.2. Tổng số tiết dạy chéo buổi (tính theo tuần):  

STT MÔN 
HỌC KỲ I HỌC KỲ II 

K7 K9 

1 Ngữ văn 0 2 

 

- Thực hiện đầy đủ chương trình theo theo kế hoạch dạy học theo chủ đề, đặc biệt lưu ý nội 

dung đã được giảm tải, khắc sâu kiến thức cơ bản và rèn luyện kỹ năng cơ bản cho học 

sinh. 

- Dạy đủ, dạy đúng kế hoạch dạy học, không cắt xén, dồn tiết, không dạy tủ, chú ý khắc 

sâu kiến thức và vận dụng những kiến thức đã học vào thực tế. Tận dụng đồ dùng dạy 

học sẵn có để xóa bỏ tiết dạy chay, chuẩn bị kỹ các tiết học có sử dụng công nghệ thông 

tin. 

2.2 Giữ vững và nâng cao chất lượng, hạn chế học sinh bỏ học, đảm bảo công tác phổ 

cập giáo dục THCS 
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a. Chỉ tiêu 

- Tỷ lệ lưu ban, bỏ học không quá 0,5%. 

- Tỷ lệ chuyên cần 100 %. 

- Hoàn thành trên 80 % 

b. Biện pháp thực hiện 

- Tuyên truyền giáo dục nâng cao ý thức tự học cho sinh. 

- Phối hợp với cha mẹ học sinh trong việc giáo dục học sinh. 

- Nâng cao chất lượng dạy học phù hợp với năng lực trình độ học sinh, phương pháp dạy 

học đổi mới tạo hứng thú cho học sinh, ôn tập phụ đạo cho học sinh yếu kém. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, …  

- Thường xuyên quan tâm, động viên, giúp đỡ những học sinh có hoàn cảnh gia đình khó 

khăn. 

- Tổ chức các lớp phụ đạo cho học sinh yếu theo kế hoạch của nhà trường. 

- Theo dõi, lập danh sách cử đi học cho BGH vào mỗi đợt phụ đạo. 

3. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đẩy mạnh giáo dục học sinh giỏi, phụ đạo 

học sinh yếu 

3.1. Về nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện 

3.1.1. Các chỉ tiêu 

- Danh hiệu thi đua: lao động tiên tiến  

- Kết quả đánh giá viên chức theo quý: xuất sắc. 

- Kết quả xếp loại chuyên môn năm học trước: xuất sắc. 

- Chuẩn giáo viên: đạt chuẩn 

- Kết quả các lần thao giảng, đăng kí tiết dạy tốt: tốt 

- Kết quả kiểm tra hồ sơ, giáo án: tốt 

- Lớp chủ nhiệm: 7/2 (40 học sinh) 

- Học lực: 90% TB trở lên. 

- Hạnh kiểm: Tốt: 90% Khá: 10% 

- Thực hiện đầy đủ chương trình, không cắt xét, bỏ nội dung dạy học. 

- Có kế hoạch dạy học chi tiết theo khối lớp (theo định hướng đổi mới) được lãnh đạo nhà 

trường phê duyệt. 

- Thực hiện các bài kiểm tra theo quy định HK1: 4 bài KTTX khối 7, 4 bài KTTX khối 9, 1 

bài kiểm tra giữa kỳ, 1 bài kiểm tra cuối kỳ 

- Thực hiện các bài kiểm tra theo quy định HK2: 4 bài KTTX khối 7, 4 bài KTTX khối 9, 1 

bài kiểm tra giữa kỳ, 1 bài kiểm tra cuối kỳ 
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Khối 

 
HỌC KỲ 1 

 
HỌC KỲ 2 

Tháng 

9 

Tháng 

10 
Tháng 11 Tháng 12 

Tháng 

1 
Tháng 2 Tháng 3 

Tháng 

4 

Tháng 

5 

ĐĐGtx ĐĐGttx 
ĐĐG 

gk 
ĐĐGtx ĐĐGtx ĐĐGck ĐĐGtx ĐĐGtx 

ĐĐG 

gk 
ĐĐGtx ĐĐGtx ĐĐGck 

7 
Hỏi - 

đáp 
Viết 15p 

Viết 

90p 

Viết 

15p 

Hỏi - 

đáp 

Viết 

90p 

Hỏi - 

đáp 
Viết 15p 

Viết 

45p 

Viết 

15p 

Hỏi - 

đáp 

Viết 

90p 

9 
Hỏi - 

đáp 
Viết 15p 

Viết 

90p 

Viết 

15p 

Hỏi - 

đáp 

Viết 

90p 

Hỏi - 

đáp 
Viết 15p 

Viết 

45p 

Viết 

15p 

Hỏi - 

đáp 

Viết 

90p 

 

- Chỉ tiêu phấn đấu chất lượng bộ môn Văn: 

KHỐI GIỎI  KHÁ  TB TRÊN TB YẾU KÉM DƯỚI TB 

7 5% 40% 50% 95% 5% 0% 5% 

 

9 5% 40% 50% 95% 5% 0% 5% 

 

3.1.2.  Biện pháp thực hiện 

- Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, đúng tiến độ, đúng mức độ yêu cầu chương 

trình và kế hoạch giáo dục.  

- Soạn giáo án đầy đủ trước khi lên lớp, giáo án soạn theo định hướng phát triển năng lực 

học sinh, phù hợp các đối tượng học sinh. 

- Đổi mới phương pháp dạy học, tổ chuyên môn tổ chức tăng cường dạy học theo hướng 

phát huy tính tích cực, sáng tạo trong học tập của học sinh, giúp học sinh vận dụng kiến 

thức trong giải quyết vấn đề thực tiễn. 

- Đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá theo hướng vận dụng và liên hệ thực tế. 

- Vận dụng tốt các phương pháp dạy học vào các đối tượng khác nhau. Tăng cường rèn 

luyện kĩ năng đọc, viết cho học sinh, bám sát đối tượng học sinh yếu, kém. 

- Ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy một cách hiệu quả, chú ý tích hợp liên môn, 

An ninh - Quốc phòng. 

3.2. Về phụ đạo học sinh yếu 

3.2.1. Các chỉ tiêu 

- Kiểm tra, rà soát, phát hiện học sinh yếu không theo kịp chương trình. 

- Không để học sinh diện yếu, kém phải bỏ học gv phải kịp thời phụ đạo, hướng dẫn giúp 

đỡ. 

3.2.2. Biện pháp thực hiện 

- Xây dựng kế hoạch, nội dung dạy phụ đạo học sinh yếu. 

- Phối hợp cha mẹ học sinh, GVCN trong giáo dục học sinh. 

- Mỗi giáo viên đứng lớp đều thực hiện ít nhất 2 tiết/tuần và đăng kí lịch dạy cho BGH.  

4. Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ giáo viên 

- Thực hiện tốt giáo án điện tử, ứng dụng phần mềm PowerPoint trong giảng dạy. 
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- Việc thực hiện đổi mới PPDH và kiểm tra đánh giá theo phẩm chất năng lực học sinh phù 

hợp với từng đối tượng học sinh. 

- Tự bồi dưỡng chuyên môn: tìm kiếm, cập nhật kiến thức qua tài liệu và tham gia các lớp 

học bồi dưỡng do nhà trường tạo điều kiện. 

- Đảm bảo sinh hoạt tổ chuyên môn 02 lần/tháng (Quận và trường) 

- Nghiên cứu nội dung chương trình chia sẽ và thảo luận để thực hiện dạy học theo hướng 

nghiên cứu bài học đạt hiệu quả: 01 lần/tháng 

- Có kế hoạch dạy học theo định hướng phát triển năng lực và xây dựng giáo án tích hợp. 

5. Đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đánh giá 

phân loại đội ngũ giáo viên. 

5.1. Các chỉ tiêu 

- Soạn giáo án áp dụng hiệu quả các phương pháp dạy học phát triển phẩm chất và năng 

lực, khai thác mạng internet phục vụ dạy học.  

- Có kỹ năng ứng dụng phần mềm dạy học trực tuyến, quản lý và đánh giá kết quả học 

sinh. 

- GV thực hiện các tiết thao giảng dạy học và đánh giá theo hướng nghiên cứu bài học và 

có ứng dụng công nghệ thông tin, hướng dẫn HS khai thác sử dụng mạng internet để tìm 

tài liệu học tập. 

- Thực hiện dạy học theo chủ đề. 

- Thực hiện tiết dạy học ngoài nhà trường (nếu được BGH cho phép). 

- Thực hiện thao giảng tổ đúng quy định.  

- Thực hiện kiểm tra, đánh giá theo thông tư 26  

- Dự giờ rút kinh nghiệm, đánh giá: 08 tiết/GV/năm học 

- Kiểm tra, báo điểm đúng thời gian quy định. 

5.2 Các biện pháp thực hiện 

- GV thực hiện thao giảng lên chuyên đề, tiết học ngoài không gian lớp học, ngoài nhà 

trường theo kế hoạch đã đăng kí. 

- Tổ chức kiểm tra và đánh giá, xếp loại học sinh phải lấy chuẩn kiến thức, kỹ năng của 

chương trình làm cơ sở, đảm bảo khách quan thống nhất. 

6. Bồi dưỡng thường xuyên: 

Tham gia và hoàn thành các module theo kế hoạch đúng thời hạn 

- Xếp loại Giỏi 

- Biện pháp thực hiện 

• Học trực tiếp kết hợp học trực tuyến 

• Nghiên cứu các tài liệu, khi gặp khó khăn sẽ đưa ra cùng trao đổi trong các buổi 

họp tổ chuyên môn. 

7. Công tác chuyên môn: 

7.1.  Những yêu cầu và biện pháp thực hiện nề nếp chuyên môn: 
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- Ngày giờ công, hồ sơ chuyên môn và chủ nhiệm thực hiện đầy đủ. 

- Soạn giáo án và chuẩn bị bài đầy đủ 

- Thực hiện họp tổ, nhóm đầy đủ 

- Thực hiện báo giảng, ra đề kiểm tra theo ma trận, nộp đề đề nghị, chấm điểm bài KT, phê 

học bạ đầy đủ 

- Tham gia các hoạt động sinh hoạt chuyên môn của tổ đầy đủ 

7.2. Kế hoạch kiểm tra đánh giá, trả bài, báo điểm 

- Thực hiện kiểm tra theo kế hoạch tổ: 

• Trả bài kiểm tra: Hệ số 1 sau 1 tuần, hệ số 2 sau 2 tuần. 

• Báo điểm kịp thời, đầy đủ, chính xác theo kế hoạch báo điểm của nhà trường 

trên trang truong.hcm.edu.vn.   

8.Hoạt động ngoài giờ lên lớp 

- Thực hiện các hoạt động ngoài giờ lên lớp, giáo dục kĩ năng sống, ATGT, bảo vệ môi 

trường cho HS theo kế hoạch đã đăng kí.  

- GV tự nghiên cứu các câu hỏi chuyên đề phù hợp với nội dung chuyên đề. Xây dựng nếp 

sống văn hóa, củng cố kỷ cương nền nếp, thực hiện giáo dục kỷ luật tích cực hiệu quả, 

tham gia đầy đủ các buổi tham quan, học tập các di sản văn hóa nếu có điều kiện lồng 

ghép vào nội dung phù hợp của các tiết dạy. 

- Thực hiện các buổi ngoại khóa, tuyên truyền...  
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III. CÁC NHIỆM VỤ, CHỈ TIÊU VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN 

1. Xây dựng kế hoạch và thực hiện chương trình 

     Kế hoạch giảng dạy chính khóa 

*Khối 7 

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY NGỮ VĂN 7 – HK 1 
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TUẦN 
BÀI DẠY/ 

CHỦ ĐỀ 

YÊU CẦU CẦN ĐẠT THỜI 

LƯỢNG 

PHƯƠNGPHÁP 

DẠY HỌC/ HÌNH 

THỨC DẠY HỌC 

PHƯƠNG TIỆN, 

TÀI NGUYÊN 

1 

(Từ 7/9 đến 

19/9) 

Chủ đề tích hợp: Những 

trang văn viết về tình cảm 

gia đình. 

(T1: Văn bản: Cổng 

trường mở ra ) 

- Hiểu được tình cảm sâu nặng của cha mẹ, 

gia đình với con cái, ý nghĩa lớn lao của 

nhà trường đối với cuộc đời mỗi con 

người, nhất là với tuổi thiếu niên nhi đồng.  

- Biết đọc - hiểu một văn bản biểu cảm 

được viết như những dòng nhật kí của 

người mẹ. Liên hệ vận dụng khi viết một 

bài văn biểu cảm.  

 

  - Sách giáo khoa 

- Tập ghi bài  

Phiếu học tập 

- Tranh ảnh 

- Bảng phụ 

 

 

1 tiết 

Hỏi đáp, gợi mở, thảo 

luận, bình giảng 

 

 

 

 

Chủ đề tích hợp: Những 

trang văn viết về tình cảm 

gia đình. 

( T2  Văn bản:  Mẹ tôi) 

- Nghệ thuật biểu cảm trực tiếp qua hình 

thức một bức thư. 

- Biết đọc - hiểu một văn bản dưới hình 

thức một bức thư.Phân tích một số chi tiết 

liên quan đến hình ảnh người cha (tác giả 

bức thư và người mẹ nhắc đến trong bức 

thư). 

  

 

1 tiết 

 

Hỏi đáp, gợi mở, thảo 

luận, bình giảng 

 

- Sách giáo khoa 

- Tập ghi bài /  

Phiếu học tập 

- Tranh ảnh 

- Bảng phụ 

 

 

Chủ đề tích hợp: Những 

trang văn viết về tình cảm 

gia đình. 

( T3,4 Văn bản: Cuộc chia 

tay của những con búp bê)  

- Hiểu được tình cảm anh em ruột thịt 

thắm thiết, sâu nặng và nỗi đau khổ của 

những đứa trẻ không may rơi vào hoàn 

cảnh bố mẹ li dị.Đặc sắc nghệ thuật của 

văn bản. 

- Biết đọc - hiểu văn bản truyện, đọc diễn 

cảm lời đối thoại phù hợp với tâm trạng 

các nhân vật. 

 

2 tiết Hỏi đáp, gợi mở, thảo 

luận, bình giảng 

 

- Sách giáo khoa 

- Tập ghi bài /  

Phiếu học tập 

- Tranh ảnh 

- Bảng phụ 

 

 

2 

(Từ 7/9 đến 

19/9) 

Chủ đề tích hợp: Những 

trang văn viết về tình cảm 

gia đình. 

(T5 : Liên kết trong văn 

bản) 

- - Hiểu được khái niệm về liên kết trong 

văn bản.Yêu cầu về liên kết trong văn bản. 

- Nhận biết và phân tích tính liên kết trong 

văn bản.Viết các đoạn văn bài văn có tính 

liên kết. 

 

1 tiết Hỏi đáp, gợi mở, thảo 

luận 

5- Sách giáo khoa 

- Tập ghi bài /  

Phiếu học tập 

- Tranh ảnh 

- Bảng phụ 
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Chủ đề tích hợp: Những 

trang văn viết về tình cảm 

gia đình. 

(T6: Bố cục trong văn bản) 

- Nắm được tác dụng của việc xây dựng bố 

cục . 

- Nhân biết, phân tích bố cục trong văn 

bản. 

- Vận dụng kiến thức về bố cục trong việc 

đọc - hiểu văn bản, xây dựng bố cục trong 

một văn bản nói (viết) cụ thể. 

 

1 tiết Hỏi đáp, gợi mở, thảo 

luận 

6- Sách giáo khoa 

- Tập ghi bài / 

 Phiếu học tập 

- Tranh ảnh 

- Bảng phụ 

 

 Chủ đề tích hợp:  

Mạch lạc trong văn bản 

(T7) 

- - Hiểu được mạch lạc trong văn bản và 

sự cần thiết của  mạch lạc trong văn 

bản.Điều kiện cần thiết để cho văn bản có 

tính mạch lạc. 

- Rèn kĩ năng nói viết mạch lạc.  

 

1 tiết Hỏi đáp, gợi mở, thảo 

luận 

- Sách giáo khoa 

- Tập ghi bài / 

 Phiếu học tập 

- Tranh ảnh 

- Bảng phụ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Từ ghép 

 

 - Hiểu được cấu tạo của từ ghép chính 

phụ và từ ghép đẳng lập. Đặc điểm về 

nghĩa của từ ghép chính phụ và từ ghép 

đẳng lập.  

- Biết nhận diện các loại từ ghép.Sử dụng 

từ: dùng từ ghép chính phụ khi cần diễn 

đạt cái cụ thể, dùng từ ghép đẳng lập khi 

cần diễn đạt cái khái quát. 

 

1 tiết Hỏi đáp, gợi mở, thảo 

luận 

- Sách giáo khoa 

- Tập ghi bài /  

Phiếu học tập 

- Tranh ảnh 

- Bảng phụ 

 

3 

(Từ 21/9 đến 

26/9) 

Những câu hát về tình cảm 

gia đình  

- Hiểu được khái niệm ca dao-dân ca .Nắm 

được giá trị tư tưởng, nghệ thuật của 

những câu, những bài ca dao, dân ca về 

tình cảm gia đình. 

-  Đọc - hiểu và phân tích  được ca dao, 

dân ca trữ tình. Phân tích, bình luận giá trị 

nội dung và nghệ thuật của từng bài ca 

1 tiết   Hỏi đáp, gợi mở, 

thảo luận, bình giảng 

- Sách giáo khoa 

- Tập ghi bài /  

Phiếu học tập 

- Tranh ảnh 

- Bảng phụ 
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dao. 

- Có thái độ, trách nhiệm, tình yêu đối với 

gia đình. 

- Năng lực tự chủ, năng lực giải quyết vấn 

đề và sáng tạo, năng lực giao tiếp và hợp 

tác, năng lực ngôn ngữ. 

 

Những câu hát về tình yêu 

quê hương, đất nước, con 

người  

- Hiểu được khái niệm ca dao-dân ca .Nắm 

được giá trị tư tưởng, nghệ thuật của 

những câu, những bài ca dao, dân ca về 

tình cảm quê hương, đất nước. 

-  Đọc - hiểu và phân tích  được ca dao, 

dân ca trữ tình.  

- Có thái độ, trách nhiệm, tình yêu đối với 

quê hương, đất nước. 

 

1 tiết Hỏi đáp, gợi mở, thảo 

luận, bình giảng 

- Sách giáo khoa 

- Tập ghi bài / 

 Phiếu học tập 

- Tranh ảnh 

- Bảng phụ 

 

 

Từ láy - Nắm được khái niệm từ láy; Các loại từ 

láy. Phân tích cấu tạo giá trị tu từ của từ 

láy trong văn bản. 

- Hiểu nghĩa và biết cách sử dụng một số 

từ láy quen thuộc để tạo giá trị gợi hình, 

gợi tiếng biểu cảm để nói giảm hoặc nhấn 

mạnh. 

 

1 tiết Hỏi đáp, gợi mở, thảo 

luận 

- Sách giáo khoa 

- Tập ghi bài /  

Phiếu học tập 

- Tranh ảnh 

- Bảng phụ 

 

 

Quá trình tạo lập văn bản.  - Nắm được các bước tạo lập văn bản 

trong giao tiếp và viết bài tập làm văn.Tạo 

lập  văn bản có bố cục, liên kết, mạch lạc. 

- Có ý thức thực hiện các bước khi tạo lập 

văn bản  

1 tiết Hỏi đáp, gợi mở - Sách giáo khoa 

- Tập ghi bài / 

 Phiếu học tập 

- Tranh ảnh 

- Bảng phụ 

 

4 

(Từ 28/9 đến 

03/10) 

Những câu hát than thân   

 

Những câu hát châm biếm   

Nắm được giá trị tư tưởng, nghệ thuật của 

những câu, những bài ca dao, dân ca dao 

than thân và ca dao châm biếm. 

1 tiết Hỏi đáp, gợi mở, thảo 

luận, bình giảng 

- Sách giáo khoa 

- Tập ghi bài /  

Phiếu học tập 



 14 

 -  Đọc - hiểu và phân tích  được ca dao, 

dân ca trữ tình. 

  

- Tranh ảnh 

- Bảng phụ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đại từ - Nắm được khái niệm đại từ. Các loại đại 

từ.Nhận biết đại từ trong văn bản nói ,viết. 

Sử dụng đại từ phù hợp với yêu cầu giao 

tiếp. 

- Biết ý thức vận dụng những hiểu biết về 

đại từ để sử dụng tốt đại từ trong khi nói 

hoặc viết. 

 

1 tiết Hỏi đáp, gợi mở, thảo 

luận 

- Sách giáo khoa 

- Tập ghi bài / 

 Phiếu học tập 

- Tranh ảnh 

- Bảng phụ 

 

 Luyện tập tạo lập văn bản -  Nắm được khái niệm văn bản và quy 

trình tạo lập văn bản. 

- Tiếp tục rèn kĩ năng tạo lập văn bản. 

 

2 tiết Hỏi đáp, gợi mở, thảo 

luận, luyện tập 

- Sách giáo khoa 

- Tập ghi bài /  

Phiếu học tập 

- Tranh ảnh 

- Bảng phụ 

 

Luyện tập: Từ láy - Hiểu nghĩa và biết cách sử dụng một số 

từ láy quen thuộc để tạo giá trị gợi hình, 

gợi tiếng biểu cảm để nói giảm hoặc nhấn 

mạnh. 

 

1 tiết Thực hành luyện tập       - Sách giáo khoa 

- Tập ghi bài  

- Bảng phụ 

 

5 

(Từ 5/10 đến 

10/10) 

Sông núi nước Nam,  - Hiểu biết bước đầu về thơ trung đại. Đặc 

điểm thể thơ thất ngôn tứ tuyệt; thể thơ 

ngũ ngôn tứ tuyệt Đường luật. Chủ quyền 

về lãnh thổđất nước vàý chí quyết tâm bảo 

vệ bảo vệ chủ quyền đó trước kẻ thù xâm 

lược.  

- Nhận biết thể thơ thất ngôn tứ tuyệt 

Đường luật và phân tích thơ. 

 

1 tiết Hỏi đáp, gợi mở, thảo 

luận, bình giảng 

- Sách giáo khoa 

- Tập ghi bài /  

Phiếu học tập 

- Tranh ảnh 

- Bảng phụ 
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Phò giá về kinh  . Khí phách hào hùng và khát vọng thái 

bình thịnh trị của dân tộc ta ở thời đại nhà 

Trần (Phò giá về kinh) 

- Nhận biết thể thơ thất ngôn tứ tuyệt 

Đường luật và phân tích thơ. 

(Trả KT 15p văn) 

 

1 tiết Hỏi đáp, gợi mở, thảo 

luận, bình giảng 

- Sách giáo khoa 

- Tập ghi bài /  

Phiếu học tập 

- Tranh ảnh 

- Bảng phụ 

 

Tìm hiểu chung về văn 

biểu cảm 

- Nắm được khái niệm về văn biểu 

cảm.Vai trò, đặc điểm của văn biểu cảm. 

- Nhận biết  được đặc điểm chung của 

văn bản biểu cảm và hai cách biểu cảm 

trực tiếp và gián tiếp trong các văn bản 

biểu cảm cụ thể. 

 

 Hỏi đáp, gợi mở, thảo 

luận 

- Sách giáo khoa 

- Tập ghi bài /  

Phiếu học tập 

- Bảng phụ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Từ Hán Việt( Tập trung 

vào phần II,III) 

Từ Hán Việt ( tiếp) tập 

trung phần I 

- Nắm được khái niệm từ Hán Việt, yếu tố 

Hán Việt.Các loại từ ghép Hán Việt.Hiểu 

được tác dụng của từ Hán Việt trong văn 

bản.Tác hại của việc lạm dụng từ Hán 

Việt. 

- Nhận biết từ Hán Việt, các loại từ ghép 

Hán Việt.Mở rộng vốn từ Hán Việt.Biết sử 

dụng từ Hán Việt đúng nghĩa, phù hợp với 

ngữ cảnh. 

 

1 tiết Hỏi đáp, gợi mở, thảo 

luận 

- Sách giáo khoa 

- Tập ghi bài /  

Phiếu học tập 

- Bảng phụ 
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6 

(Từ 12/10 đến 

17/10) 

Đặc điểm văn bản biểu 

cảm 

- Nắm được bố cục bài văn biểu cảm.Yêu 

cầu của việc của việc biểu cảm.Cách biểu 

cảm gián tiếp và cách biểu cảm trực tiếp. 

- Nhận biết  được các đặc điểm của văn 

biểu cảm. 

 

2 tiết Hỏi đáp, gợi mở, thảo 

luận 

- Sách giáo khoa 

- Tập ghi bài /  

Phiếu học tập 

- Bảng phụ 

 

Đề văn biểu cảm và cách 

làm bài văn biểu cảm 

- Nắm được các đặc điểm , cấu tạo của bài 

văn biểu cảm.Cách làm bài văn biểu 

cảm.Nhận biết đề văn biểu cảm. 

- Nắm được các bước làm bài văn biểu 

cảm. 

 

2 tiết Hỏi đáp, gợi mở, thảo 

luận 

- Sách giáo khoa 

- Tập ghi bài /  

Phiếu học tập 

- Bảng phụ 

 

7 

Bánh trôi nước; - Vẻ đẹp và thân phận chìm nổi của người 

phụ nữ qua bài thơ Bánh trôi nước.  

- Biết đọc - hiểu, phân tích văn bản thơ 

Nôm Đường luật. 

 

1 tiết Hỏi đáp, gợi mở, thảo 

luận, bình giảng 

- Sách giáo khoa 

- Tập ghi bài /  

Phiếu học tập 

- Tranh ảnh 

- Bảng phụ 

 

(Từ 19/10 đến 

24/10) 

 

 

 

 

 

 

 

Quan hệ từ - Hiểu được khái niệm về quan hệ từ. Việc 

sử dụng quan hệ từ trong giao tiếp và tạo 

lập văn bản. 

- Nhận biết quan hệ từ trong câu.Phân tích 

được tác dụng của quan hệ từ. 

1 tiết Hỏi đáp, gợi mở, thảo 

luận 

- Sách giáo khoa 

- Tập ghi bài /  

Phiếu học tập 

- Bảng phụ 

 

 

Luyện tập cách làm văn 

bản biểu cảm 

ĐĐGTX 

- Nắm được đặc điểm của thể loại văn biểu 

cảm. Các thao tác làm bài văn biểu cảm, 

cách thể hiện những tình cảm, cảm xúc. 

2 tiết Luyện tập, thảo luận - Sách giáo khoa 

- Tập ghi bài /  

Phiếu học tập 
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- Rèn luyện kĩ năng làm bài văn biểu cảm. 

 

- Bảng phụ 

 

8 

 

 

(Từ 26/10 đến 

31/10) 

 

 

 

 

 

 

 

Qua đèo Ngang - Nắm được sơ giản về tác giả và tác 

phẩm. Cảnh Đèo Ngang và tâm trạng của 

tác giả thể hiện qua  bài thơ.Những đặc 

sắc về nghệ thuật và nội dung của bài thơ. 

-  Biết đọc - hiểu và phân tích văn bản 

thơ Nôm viết theo thể thơ thất ngôn bát 

cúĐường luật  

 

1 tiết Hỏi đáp, gợi mở, thảo 

luận, bình giảng 

- Sách giáo khoa 

- Tập ghi bài /  

Phiếu học tập 

- Tranh ảnh 

- Bảng phụ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bạn đến chơi nhà - Nắm được sơ giản về tác giả và tác 

phẩm.Hình dung được bức tranh quêđậm 

đà hương sắc Việt Nam và nụ cười hóm 

hỉnh, thân mật nhưng ý tứ sâu xa của nhà 

thơ. 

 - Cảm nhận được tình cảm chân thành, 

đậm đà, hồn nhiên, dân dã mà sâu sắc, 

cảm động của Nguyễn Khuyến với bạn 

qua bài thơ nôm đường luật thất ngôn bát 

cú.Đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của 

bài thơ. 

- Nhận biết và phân tích được thể loại văn 

bản. 

 

1 tiết Hỏi đáp, gợi mở, thảo 

luận, bình giảng 

- Sách giáo khoa 

- Tập ghi bài /  

Phiếu học tập 

- Tranh ảnh 

- Bảng phụ 

 

Luyện tập: Từ Hán Việt - Nhận biết từ Hán Việt, các loại từ ghép 

Hán Việt.Mở rộng vốn từ Hán Việt.Biết sử 

dụng từ Hán Việt đúng nghĩa, phù hợp với 

ngữ cảnh. 

1 tiết Hỏi đáp, gợi mở, luyện 

tập 

- Sách giáo khoa 

- Tập ghi bài /  

Phiếu học tập 

- Bảng phụ 
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Luyện tập: Quan hệ từ - Nhận biết quan hệ từ trong câu.Phân tích 

được  

   tác dụng của quan hệ từ. 

- Năng lực tự chủ, năng lực giải quyết vấn 

đề  

và sáng tạo, năng lực giao tiếp và  hợp 

tác, năng lực ngôn ngữ. 

1 tiết Hỏi đáp, gợi mở, luyện 

tập 

- Sách giáo khoa 

- Tập ghi bài /  

Phiếu học tập 

- Bảng phụ 

 

9 

 

 

 

 

(Từ 2/11 đến 

7/11) 

Chữa lỗi về quan hệ từ - Nắm được một số lỗi thường gặp khi 

dùng quan hệ từ và cách sửa lỗi. 

- Biết sử dụng quan hệ từ phù hợp với ngữ 

cảnh.Phát hiện và chữa được một số lỗi 

thông thường về quan hệ từ. 

 

1 tiết Hỏi đáp, gợi mở, thảo 

luận 

- Sách giáo khoa 

- Tập ghi bài /  

Phiếu học tập 

- Bảng phụ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Từ đồng nghĩa - Nắm được khái niệm từđồng nghĩa.Phân 

biệt Từđồng nghĩa hoàn toàn và từđồng 

nghĩa không hòan toàn.Nhận biết từđồng 

nghĩa trong văn bản. 

-  Biết sử dụng từđồng nghĩa phù hợp với 

ngữ cảnh. 

 

1 tiết Hỏi đáp, gợi mở, thảo 

luận 

 

 

 

 

 

- Sách giáo khoa 

- Tập ghi bài /  

Phiếu học tập 

- Bảng phụ 

 

Cách lập ý của bài văn 

biểu cảm 

- Nắm được đặc điểm của thể loại văn biểu 

cảm. Các thao tác lập ý của làm bài văn 

biểu cảm,  

- Rèn luyện kĩ năng làm bài văn biểu 

 

1 tiết Hỏi đáp, gợi mở, thảo 

luận 

- Sách giáo khoa 

- Tập ghi bài /  

Phiếu học tập 

- Bảng phụ 

 

 

Luyện tập: Cách lập ý của 

bài văn biểu cảm 

-  Nắm được đặc điểm của thể loại văn 

biểu cảm. Các thao tác lập ý của làm bài 

văn biểu cảm,  

- Rèn luyện kĩ năng làm bài văn biểu cảm 

1  tiết Hỏi đáp, gợi mở, thực 

hành luyện tập 

- Sách giáo khoa 

- Tập ghi bài /  

Phiếu học tập 

- Bảng phụ 
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10 

 

 

(Từ 9/11 đến 

14/11) 

 

 

 

 

 

Cảm nghĩ trong đêm thanh 

tĩnh (Tĩnh dạ tứ) 

- Nắm được sơ giản về tác giả Lí Bạch. 

Qua đó phần nào hiểu được tâm hồn 

phóng khoáng, lãng mạn của  nhà thơ. 

- Nắm được đặc điểm nghệ thuật độc đáo 

trong bài thơ. 

 

1 tiết Hỏi đáp, gợi mở, thảo 

luận, bình giảng  

- Sách giáo khoa 

- Tập ghi bài /  

Phiếu học tập 

- Tranh ảnh 

- Bảng phụ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngẫu nhiên viết nhân buổi 

mới về quê (Hồi hương 

ngẫu thư) 

  - Nắm được sơ giản về tác giả Hạ Tri 

Chương.Nghệ thuật đối và vai trò của câu 

kết trong bài thơ.Nét độc đáo về tứ của bài 

thơ.Tình cảm quê hương là tình cảm sâu 

nặng, bền chặt suốt cả cuộc đời 

- Biết đọc - Hiểu bài thơ tứ tuyệt qua bản 

dịch Tiếng Việt. 

 

1 tiết Hỏi đáp, gợi mở, thảo 

luận, bình giảng 

- Sách giáo khoa 

- Tập ghi bài /  

Phiếu học tập 

- Tranh ảnh 

- Bảng phụ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Từ trái nghĩa - Nắm được khái niệm từ trái nghĩa. Tác 

dụng của việc sử dụng từ trái nghĩa trong 

văn bản. 

- Nhận biết được từ trái nghĩa trong văn 

bản.Sử dụng từ trái nghĩa phù hợp với ngữ 

cảnh. 

 

1 tiết Hỏi đáp, gợi mở, thảo 

luận 

- Sách giáo khoa 

- Tập ghi bài /  

Phiếu học tập 

- Bảng phụ 

 

 

Luyện nói: Văn biểu cảm 

về sự vật, con người 

ĐĐGTX 

- Hiểu được cách biểu cảm trực tiếp và 

gián tiếp trong việc trình bày văn nói biểu 

cảm. 

- Biết cách bộc lộ tình cảm về sự vật và 

con người trước tập thể. Diễn đạt mạch 

1 tiết Thuyết trình, thảo luận Sách giáo khoa 

- Tập ghi bài /  

- Bài tập chuẩn 

 bị ở nhà 
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lạc, rõ ràng những tình cảm của bản thân 

về sự vật và con người bàng ngôn ngữ nói. 

 

11 

 

 

 

 

 

(Từ 16/11 đến 

Từ đồng âm - Nắm  được khái niệm và tác dụng của 

việc sử dụng từđồng âm 

- Nhận biết được từ đồng âm trong văn 

bản: phân biệt từđồng âm với từ nhiều 

nghĩa. 

 

1 tiết Hỏi đáp, gợi mở, thảo 

luận 

- Sách giáo khoa 

- Tập ghi bài /  

Phiếu học tập 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các yếu tố tự sự, miêu tả 

trong văn biểu cảm 

- Hiểu được vai trò của các yếu tố tự sự, 

miêu tả trong văn biểu cảm. Sự kết hợp 

các yếu tố biểu cảm, tự sự, miêu tả trong 

văn bản biểu cảm. 

- Nắm được tác dụng của các yếu tố miêu 

tả và tự sự trong một văn bản biểu cảm. 

 

1 tiết Hỏi đáp, gợi mở, thảo 

luận 

- Sách giáo khoa 

- Tập ghi bài /  

Phiếu học tập 

 

Cảnh khuya, Rằm tháng 

giêng 

- Nắm được sơ giản về tác giả Hồ Chí 

Minh.Tâm hồn chiến sĩ, nghệ sĩ vừa tài 

hoa tinh tế vừa ung dung lạc quan yêu đời 

của chủ tịch HCM. Nghệ thuật tả cảnh, tả 

tình; ngôn ngữ và hình ảnh đặc sắc trong 

bài thơ. 

- Biết đọc hiểu và phân tích tác phẩm thơ 

hiện đại viết theo thể thơ thất ngôn tứ tuyệt 

Đường luật, thất ngôn bát cú Đường luật. 

 

2  Tiết Hỏi đáp, gợi mở, thảo 

luận, bình giảng 

- Sách giáo khoa 

- Tập ghi bài /  

Phiếu học tập 

- Tranh ảnh 

- Bảng phụ 

 

12 

(Từ 23/11 đến 

28/11) 

Thành ngữ - Hiểu được khái niệm thành ngữ.Nghĩa 

của thành ngữ. Chức năng của thành ngữ 

trong câu.Đặc điểm diễn đạt và tác dụng 

1 tiết Hỏi đáp, gợi mở, thảo 

luận 

- Sách giáo khoa 

- Tập ghi bài /  

Phiếu học tập 
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của thành ngữ. 

- Biết giải thích ý nghĩa của một số thành 

ngữ thông dụng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cách làm bài văn biểu cảm 

về tác phẩm văn học    

- Nắm được yêu cầu của bài văn biểu cảm 

về tác phẩm văn học.Cách làm dạng bài 

biểu cảm về tác phẩm văn học. 

- Viết được những bài văn, đoạn văn biểu 

cảm về tác phẩm văn học. 

 

1 tiết Hỏi đáp, gợi mở, thảo 

luận 

- Sách 

giáo khoa 

- Tập ghi 

bài /  

Phiếu học tập 

Luyện tập: Cách làm bài 

văn biểu cảm về tác phẩm 

văn học 

- Nắm được yêu cầu của bài văn biểu cảm 

về tác phẩm văn học.Cách làm dạng bài 

biểu cảm về tác phẩm văn học. 

- Viết được những bài văn, đoạn văn biểu 

cảm về tác phẩm văn học. 

 

1 tiết Hỏi đáp, gợi mở, thảo 

luận, luyện tập 

- Sách giáo khoa 

- Tập ghi bài  

Luyện nói: phát biểu cảm 

nghĩ về tác phẩm văn học 

- Nắm được giá trị nội dung và nghệ thuật 

của một số tác phẩm văn học.Những yêu 

cầu khi trình bày văn nói biểu cảm về một 

tác phẩm.Tìm ý, lập dàn ý bài văn biểu 

cảm về một tác phẩm văn học. Biết cách 

bộc lộ tình cảm về một tác phẩm văn học 

trước tập thể. 

- Biết diễn đạt mạch lạc, rõ ràng những 

tình cảm của bản thân về một tác phẩm 

văn học bằng ngôn ngữ nói. 

 

1 tiết Hỏi đáp, gợi mở, thảo 

luận, thuyết trình 

- Sách giáo khoa 

- Tập ghi bài /  

- Bài tập chuẩn 

 bị ở nhà 
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13 

(Từ 30/11 đến 

5/12) 

Tiếng gà trưa            - Nắm được sơ giản về tác giả  Xuân 

Quỳnh và tác phẩm “Tiếng gà trưa”.Cơ sở 

của lòng yêu nước, sức mạnh của người 

chiến sĩ trong cuộc kháng chiến chống Mỹ 

qua khổ thơđầu; Những kỷ niệm tuổi thơ 

trong sáng, sâu nặng tình nghĩa.Đặc sắc 

nghệ thuật và nội dung của bài thơ.   

- Biết đọc-hiểu tác phẩm thơ trữ tình có sử 

dụng các yếu tố tự sự. 

 

2 tiết Hỏi đáp, gợi mở, thảo 

luận, bình giảng 

- Sách giáo khoa 

- Tập ghi bài /  

Phiếu học tập 

- Tranh ảnh 

- Bảng phụ 

 

 Điểm đánh giá giữa kỳ Kiểm tra kiến thức đọc – hiểu một đoạn 

trích/ văn bản ngoài sách giáo khoa.Kiểm 

tra mức độđạt chuẩn kiến  thức trong 

chương trình học kì I, môn Ngữ văn lớp 7.  

- Rèn luyện kĩ năng đọc- hiểu văn bản và 

viết bài văn biểu cảm về  tác phẩm văn 

học. 

 

 

2 tiết Viết  Giấy kiểm tra, 

dụng cụ học tập 

14 

 

(Từ 7/12 đến 

12/12) 

 

 

 

 

 

 

 

 Điệp ngữ     

             

- Hiểu được khái niệm điệp ngữ. Các loại 

điệp ngữ. Tác dụng của điệp ngữ trong văn 

bản.Nhận biết phép điệp ngữ. Phân tích tác 

dụng của điệp ngữ. 

- Biết sử dụng  phép điệp ngữ phù hợp 

với ngữ cảnh giao tiếp. 

 

1 tiết Hỏi đáp, gợi mở, thảo 

luận 

- Sách giáo khoa 

- Tập ghi bài /  

Phiếu học tập 
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Một thứ quà của lúa non: 

Cốm 

- Nắm được một số nét về tác giả Thạch 

Lam.Phong vịđặc sắc nét đẹp văn hoá 

truyền thống của Hà Nội trong món 

quàđộc đáo và 

giản dị : Cốm.Cảm nhận tinh tế, cảm xúc 

nhẹ nhàng, lời văn duyên dáng, thanh nhã, 

giàu sức biểu cảm của nhà văn Thạch Lam 

trong văn bản. 

- Biết đọc - hiểu văn bản tuỳ bút có sử 

dụng các yếu tố miêu tả và biểu 

 

1 tiết Hỏi đáp, gợi mở, thảo 

luận, bình giảng 

- Sách giáo khoa 

- Tập ghi bài /  

Phiếu học tập 

- Tranh ảnh 

- Bảng phụ 

 

 

 

 

 

 

 

Làm thơ lục bát . - Nắm được sơ giản về vần, nhịp, luật 

bằng trắc của thơ lục bát. 

 -  Hiểu, phân tích, tập viết thơ lục bát. 

- Năng lực tự chủ, năng lực giải quyết vấn 

đề và sáng tạo, năng lực giao tiếp và  hợp 

tác, năng lực ngôn ngữ và năng lực văn 

học. 

1 tiết Hỏi đáp, gợi mở, thảo 

luận, thuyết trình 

- Sách giáo khoa 

- Tập ghi bài /  

Phiếu học tập 

 

Chơi chữ  - Nắm được khái niệm chơi chữ.  Các lối 

chơi chữ. Tác dụng của phép chơi chữ 

trong văn bản. 

- Nhận biết được  phép chơi chữ.Chỉ rõ 

phép chơi chữ trong văn bản. 

 

1 tiết Hỏi đáp, gợi mở, thảo 

luận 

- Sách giáo khoa 

- Tập ghi bài /  

Phiếu học tập 
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15 

(Từ 14/12 đến 

19/12) 

Chuẩn mực sử dụng từ - Hiểu  được các yêu cầu sử dụng từ đúng 

chuẩn mực.Có ý thức dùng từđúng chuẩn 

mực. 

  - Nhận biết  được các từ ngữđược sử 

dụng vi phạm các chuẩn mực sử dụng từ. 

1  tiết Hỏi đáp, gợi mở, thảo 

luận 

- Sách giáo khoa 

- Tập ghi bài /  

Phiếu học tập 

 

 

Mùa xuân của tôi - Nắm được một số nét chính về tác giả Vũ 

Bằng. Cảm xúc về những nét riêng của 

cảnh sắc thiên nhiên, không khí mùa xuân 

Hà Nội, về miền Bắc qua nỗi lòng “ Sầu 

xứ”, tâm sự day dứt của tác giả. Sự kết 

hợp tài hoa giữa miêu tả và biểu cảm; lời 

văn thẫm đẫm cảm xúc trữ tình, dào dạt 

chất thơ. - Biết  đọc- hiểu văn bản tuỳ 

bút. 

 

1  tiết Hỏi đáp, gợi mở, thảo 

luận, bình giảng 

- Sách giáo khoa 

- Tập ghi bài /  

Phiếu học tập 

- Tranh ảnh 

- Bảng phụ 
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Sài Gòn tôi yêu. - Những nét đẹp riêng của TP Sài Gòn : 

thiên nhiên, khí hậu, cảnh quan và phong 

cách con người. Nghệ thuật biểu cảm nồng 

nhiệt, chân thành của tác giả 

- Biết  đọc- hiểu văn bản tuỳ bút. 

 

1  tiết Hỏi đáp, gợi mở, thảo 

luận, bình giảng 

- Sách giáo khoa 

- Tập ghi bài /  

Phiếu học tập 

- Tranh ảnh 

- Bảng phụ 

 

 - Trả bài Đánh giá giữa kì - Hs biết rút kinh nghiệm từ những lỗi sai 1  tiết Hỏi đáp, phân tích Bài làm của học 

sinh 

16 

 

 

 

(Từ 21/12 đến 

26/12) 

 

 

 

 

Ôn tập văn biểu cảm - Nắm được những điểm quan trọng nhất 

về lí thuyết làm văn biểu cảm.Phân biệt 

văn tự sự, miêu tả với yếu tố tự sự, miêu tả 

trong văn biểu cảm. 

- Biết được cách lập ý và lập dàn bài cho 

một đề văn biểu cảm. 

 

2 tiết Hỏi đáp, gợi mở - Sách giáo khoa 

- Tập ghi bài /  

Phiếu học tập 

Luyện tập sử dụng từ -  Nắm được kiến thức vềâm, chính tả, 

ngữ pháp, đặc điểm ý nghĩa của từ.Chuẩn 

mực sử dụng từ.Một số lỗi dùng từ thường 

gặp và cách chữa. 

- Biết vận dụng các kiến thức đã học về từ 

để lựa chọn, sử dụng từ đúng chuẩn mực. 

 

1  tiết Hỏi đáp, gợi mở, thảo 

luận 

- Sách giáo khoa 

- Tập ghi bài /  

Phiếu học tập 

 

 

 

 

 

 

 

Ôn tập tác phẩm trữ tình - Nắm được khái niệm tác phẩm trữ tình, 

thơ trữ tình.Một sốđặc điểm của thơ trữ 

tình.Giá trị nội dung, nghệ thuật của một 

số tác phẩm trữ tình đã học. 

- Rèn các kĩ năng ghi nhớ, hệ thống hóa, 

tổng hợp, phân tích, chứng minh. 

- Biết Cảm nhận, phân tích tác phẩm trữ 

1 tiết Hỏi đáp, gợi mở, thảo 

luận 

- Sách giáo khoa 

- Tập ghi bài /  

Phiếu học tập 
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tình. 

 

17 

(Từ 28/12 đến 

02/01/2021) 

Ôn tập tác phẩm trữ tình 

(Tiếp) 

- Nắm được khái niệm tác phẩm trữ tình, 

thơ trữ tình.Một sốđặc điểm của thơ trữ 

tình.Giá trị nội dung, nghệ thuật của một 

số tác phẩm trữ tình đã học. 

- Rèn các kĩ năng ghi nhớ, hệ thống hóa, 

tổng hợp, phân tích, chứng minh. 

- Biết Cảm nhận, phân tích tác phẩm trữ 

tình 

 

1 tiết Hỏi đáp, gợi mở, thảo 

luận 

- Sách giáo khoa 

- Tập ghi bài /  

Phiếu học tập 

 

Ôn tập Tiếng Việt    - Nắm được các kiến thức trọng tâm phần 

Tiếng Việt đã học trong chương trình 7. 

- Biết giải nghĩa một số yếu tố Hán Việt đã 

học 

- Rèn các kĩ năng ghi nhớ, hệ thống hóa, 

tổng hợp, phân tích, chứng minh. 

2 tiết Hỏi đáp, gợi mở, thảo 

luận 

- Sách giáo khoa 

- Tập ghi bài /  

Phiếu học tập 

     Chương trình địa 

phương phần Tiếng Việt. 

-  Khắc phục một số lỗi chính tả do ảnh 

hưởng của cách phát âm địa phương. 

-  Rèn kĩ năng viết đúng chính tả. 

-  Khắc phục lỗi khi dùng tiếng Việt 

1 tiết Hỏi đáp, gợi mở, thảo 

luận 

- Sách giáo khoa 

- Tập ghi bài /  

Phiếu học tập 

18 
Kiểm tra học kỳ I  - Hs vận dụng kiến thức đã học làm bài 

kiểm tra tổng hợp cuối kì 

2 tiết Viết   

(Từ 4/1 đến 

9/1) 

 Trả bài KT HK1 – Hoàn 

tất chương trình 

- Hs rút kinh nghiệm từ bài kiểm tra 2 tiết Hỏi đáp, phân tích  Bài làm của học 

sinh 
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KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY NGỮ VĂN 7 – HK 2 

TUẦN BÀI DẠY/ CHỦ ĐỀ YÊU CẦU CẦN ĐẠT THỜI 

LƯỢNG 

PHƯƠNG PHÁP 

DẠY HỌC/ HÌNH 

THỨC DẠY HỌC 

PHƯƠNG 

TIỆN/ TÀI 

NGUYÊN 

TUẦN 19 

(Từ ngày 

11/01/2021 

đến ngày 

16/01/2021) 

1. Tục ngữ về thiên nhiên 

lao động sản xuất 

- Hiểu thế nào là tục ngữ. Hiểu nội dung ý 

nghĩa và một số hình thức nghệ thuật của 

những câu tục ngữ trong bài học. 

- Nắm được cách thức sưu tầm ca dao, dân 

ca tục ngữ địa phương. 

1 tiết - Phương pháp: thảo 

luận nhóm, thuyết 

trình, vấn đáp,.. 

- Sách giáo khoa 

- Tập ghi bài / 

Phiếu học tập 

- Tranh ảnh 

- Bảng phụ 

 

2. Chương trình địa 

phương phần văn và TLV 

 1 tiết - Phương pháp: thảo 

luận nhóm, thuyết 

trình, vấn đáp,.. 

- Sách giáo khoa 

- Tập ghi bài / 

Phiếu học tập 

- Tranh ảnh 

- Bảng phụ 

 

3. Tìm hiểu chung về văn 

nghị luận. 

- Hiểu rõ nhu cầu nghị luận trong đời sống 

và đặc điểm chung của văn bản nghị luận. 

1 tiết - Phương pháp: thảo 

luận nhóm, thuyết 

trình, vấn đáp,.. 

- Sách giáo khoa 

- Tập ghi bài / 

Phiếu học tập 

- Tranh ảnh 

- Bảng phụ 

 

4. Luyện tập: tìm hiểu 

chung về văn nghị luận 

- Củng cố lại kiến thức đã học về văn nghị 

luận. 

1 tiết - Phương pháp: thảo 

luận nhóm, thuyết 

trình, vấn đáp,.. 

- Sách giáo khoa 

- Tập ghi bài / 

Phiếu học tập 

- Tranh ảnh 

- Bảng phụ 

 

TUẦN 20 

(Từ ngày 

18/01/2021 

đến ngày 

1. Tìm hiểu chung về văn 

nghị luận 

- Hiểu rõ nhu cầu nghị luận trong đời sống 

và đặc điểm chung của văn bản nghị luận. 

1 tiết - Phương pháp: thảo 

luận nhóm, thuyết 

trình, vấn đáp,.. 

- Sách giáo khoa 

- Tập ghi bài / 

Phiếu học tập 

- Tranh ảnh 
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23/01/2021) - Bảng phụ 

 

2. Tục ngữ về con người 

xã hội 

- Hiểu thế nào là tục ngữ. Hiểu nội dung ý 

nghĩa và một số hình thức nghệ thuật của 

những câu tục ngữ trong bài học. 

1 tiết - Phương pháp: thảo 

luận nhóm, thuyết 

trình, vấn đáp,.. 

- Sách giáo khoa 

- Tập ghi bài / 

Phiếu học tập 

- Tranh ảnh 

- Bảng phụ 

 

3. Rút gọn câu - Nắm được cách rút gọn câu, tác dụng của 

câu rút gọn. 

1 tiết - Phương pháp: thảo 

luận nhóm, thuyết 

trình, vấn đáp,.. 

- Sách giáo khoa 

- Tập ghi bài / 

Phiếu học tập 

- Tranh ảnh 

- Bảng phụ 

 

4. Luyện tập: rút gọn câu - Áp dụng lý thuyết viết đoạn văn có chưa 

câu rút gọn. 

1 tiết - Phương pháp: thảo 

luận nhóm, thuyết 

trình, vấn đáp,.. 

- Sách giáo khoa 

- Tập ghi bài / 

Phiếu học tập 

- Tranh ảnh 

- Bảng phụ 

 

TUẦN 21 

(Từ ngày 

25/01/2021 

đến ngày 

30/01/2021) 

1. Đặc điểm của văn bản 

nghị luận 

- Nắm được đặc điểm của văn bản nghị luận. 1 tiết - Phương pháp: thảo 

luận nhóm, thuyết 

trình, vấn đáp,.. 

- Sách giáo khoa 

- Tập ghi bài / 

Phiếu học tập 

- Tranh ảnh 

- Bảng phụ 

 

2. Đề văn nghị luận và 

việc lập ý cho bài văn nghị 

luận 

- Biết tìm hiểu đề và cách lập ý cho bài văn 

nghị luận. 

1 tiết - Phương pháp: thảo 

luận nhóm, thuyết 

trình, vấn đáp,.. 

- Sách giáo khoa 

- Tập ghi bài / 

Phiếu học tập 

- Tranh ảnh 

- Bảng phụ 
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3. Tinh thần yêu nước của 

nhân dân ta 

- Hiểu được tinh thần yêu nước là một truyền 

thống quý báu của dân tộc. 

- Nắm được nghệ thuật nghị luận chặt chẽ, 

sáng gọn có tính mẫu mực của bài văn. 

1 tiết - Phương pháp: thảo 

luận nhóm, thuyết 

trình, vấn đáp,.. 

- Sách giáo khoa 

- Tập ghi bài / 

Phiếu học tập 

- Tranh ảnh 

- Bảng phụ 

 

4. Luyện tập cho bài văn 

nghị luận 

- Hs viết được đoạn văn nghị luận. 1 tiết - Phương pháp: thảo 

luận nhóm, thuyết 

trình, vấn đáp,.. 

- Sách giáo khoa 

- Tập ghi bài / 

Phiếu học tập 

- Tranh ảnh 

TUẦN 22 

(Từ ngày 

01/02/2021 

đến ngày 

06/02/2021) 

1. Câu đặc biệt - Nắm được cấu tạo và tác dụng của câu đặc 

biệt. 

1 tiết - Phương pháp: thảo 

luận nhóm, thuyết 

trình, vấn đáp,.. 

- Sách giáo khoa 

- Tập ghi bài / 

Phiếu học tập 

- Tranh ảnh 

- Bảng phụ 

 

2. Đề văn nghị luận và 

việc lập ý cho bài văn nghị 

luận 

-Hiểu được đề và cách làm đàn ý cho bài văn 

nghị luận. 

1 tiết - Phương pháp: thảo 

luận nhóm, thuyết 

trình, vấn đáp,.. 

- Sách giáo khoa 

- Tập ghi bài / 

Phiếu học tập 

- Tranh ảnh 

- Bảng phụ 

 

2. Bố cục và phương pháp 

lập luận trong bài 

- Nắm được bố cục và phương pháp lập luận 

trong bài văn nghị luận. 

1 tiết - Phương pháp: thảo 

luận nhóm, thuyết 

trình, vấn đáp,.. 

- Sách giáo khoa 

- Tập ghi bài / 

Phiếu học tập 

- Tranh ảnh 

- Bảng phụ 

 

3. Luyện tập về phương 

pháp lập luận trong bài văn 

nghị luận 

- biết cách lập bố cục và lập luận khi làm bài 

tập làm văn. 

1 tiết - Phương pháp: thảo 

luận nhóm, thuyết 

trình, vấn đáp,.. 

- Sách giáo khoa 

- Tập ghi bài / 

Phiếu học tập 

- Tranh ảnh 
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- Bảng phụ 

 

4. Luyện tập: câu đặc biệt - Viết đoạn văn và sử dụng câu đặc biệt đúng 

mục đích giao tiếp. 

1 tiết - Phương pháp: thảo 

luận nhóm, thuyết 

trình, vấn đáp,.. 

- Sách giáo khoa 

- Tập ghi bài / 

Phiếu học tập 

- Tranh ảnh 

- Bảng phụ 

 

TUẦN 23 

(Từ ngày 

22/02/2021 

đến ngày 

27/02/2021) 

1. Thêm trạng ngữ cho câu - Nắm được công dụng của trạng ngữ. 1 tiết - Phương pháp: thảo 

luận nhóm, thuyết 

trình, vấn đáp,.. 

- Sách giáo khoa 

- Tập ghi bài / 

Phiếu học tập 

- Tranh ảnh 

- Bảng phụ 

 

2. Tìm hiểu chung về phép 

lập luận chứng minh+ cách 

làm bài văn lập luận chứng 

minh 

- Bước đầu hiểu được cách làm một bài văn 

lập luận cứng minh. 

1 tiết - Phương pháp: thảo 

luận nhóm, thuyết 

trình, vấn đáp,.. 

- Sách giáo khoa 

- Tập ghi bài / 

Phiếu học tập 

- Tranh ảnh 

- Bảng phụ 

 

3. Luyện tập thêm trạng 

ngữ cho câu 

- Hiểu được việc tách trạng ngữ thành câu 

riêng. 

1 tiết - Phương pháp: thảo 

luận nhóm, thuyết 

trình, vấn đáp,.. 

- Sách giáo khoa 

- Tập ghi bài / 

Phiếu học tập 

- Tranh ảnh 

- Bảng phụ 

 

4. Luyện tập cách làm bài 

văn lập luận chứng minh 

- Hiểu được cách làm một bài văn lập luận 

chứng minh. 

1 tiết - Phương pháp: thảo 

luận nhóm, thuyết 

trình, vấn đáp,.. 

- Sách giáo khoa 

- Tập ghi bài / 

Phiếu học tập 

- Tranh ảnh 

- Bảng phụ 
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TUẦN 24 

(Từ ngày 

01/03/2021 

đến ngày 

06/03/2021) 

1. Thêm trạng ngữ cho câu 

(tt) 

- Nắm được công dụng của trạng ngữ. 1 tiết - Phương pháp: thảo 

luận nhóm, thuyết 

trình, vấn đáp,.. 

- Sách giáo khoa 

- Tập ghi bài / 

Phiếu học tập 

- Tranh ảnh 

- Bảng phụ 

 

2. Chuyển đổi câu chủ 

động thành câu bị động 

- Nắm được khái niệm câu chủ động, câu bị 

động. 

1 tiết - Phương pháp: thảo 

luận nhóm, thuyết 

trình, vấn đáp,.. 

- Sách giáo khoa 

- Tập ghi bài / 

Phiếu học tập 

- Tranh ảnh 

- Bảng phụ 

 

3. Luyện tập thêm trạng 

ngữ cho câu 

- Củng cố kiến thức về trạng ngữ. 1 tiết - Phương pháp: thảo 

luận nhóm, thuyết 

trình, vấn đáp,.. 

- Sách giáo khoa 

- Tập ghi bài / 

Phiếu học tập 

- Tranh ảnh 

- Bảng phụ 

 

4. Luyện tập chuyển đổi 

câu chủ động thành câu bị 

động 

- Nắm được mục đích của việc chuyển đổi 

câu chủ động thành bị động. 

1 tiết - Phương pháp: thảo 

luận nhóm, thuyết 

trình, vấn đáp,.. 

- Sách giáo khoa 

- Tập ghi bài / 

Phiếu học tập 

- Tranh ảnh 

- Bảng phụ 

 

TUẦN 25 

(Từ ngày 

08/03/2021 

đến ngày 

13/03/2021) 

1. Đức tính giản dị của 

Bác Hồ 

- Hiểu được đức tính giản dị là một phẩm 

chất cao quý của bác Hồ. 

1 tiết - Phương pháp: thảo 

luận nhóm, thuyết 

trình, vấn đáp,.. 

- Sách giáo khoa 

- Tập ghi bài / 

Phiếu học tập 

- Tranh ảnh 

- Bảng phụ 

 

2. Ý nghĩa văn chương - Hiểu được quan niệm của Hoài Thanh về 

nguồn gốc, nhiệm vụ, công dụng của văn 

chương trong lịch sử nhân loại. 

1 tiết - Phương pháp: thảo 

luận nhóm, thuyết 

trình, vấn đáp,.. 

- Sách giáo khoa 

- Tập ghi bài / 

Phiếu học tập 



 32 

- Tranh ảnh 

- Bảng phụ 

 

3. Luyện tập lập luận 

chứng minh 

- Hiểu được cách làm một bài văn lập luận 

chứng minh. 

1 tiết - Phương pháp: thảo 

luận nhóm, thuyết 

trình, vấn đáp,.. 

- Sách giáo khoa 

- Tập ghi bài / 

Phiếu học tập 

- Tranh ảnh 

- Bảng phụ 

 

4. Luyện tập viết đoạn văn 

lập luận chứng minh 

- Hiểu được cách làm một bài văn lập luận 

chứng minh. 

1 tiết - Phương pháp: thảo 

luận nhóm, thuyết 

trình, vấn đáp,.. 

- Sách giáo khoa 

- Tập ghi bài / 

Phiếu học tập 

- Tranh ảnh 

- Bảng phụ 

 

TUẦN 26 

(Từ ngày 

15/03/2021 

đến ngày 

20/03/2021) 

1. Ôn tập văn nghị luận - Nắm được đề tài, luận điểm, phương pháp 

lập luận của bài văn nghị luận đã học.  

- Nắm được đặc trưng chung của văn nghị 

luận. 

1 tiết - Phương pháp: thảo 

luận nhóm, thuyết 

trình, vấn đáp,.. 

- Sách giáo khoa 

- Tập ghi bài / 

Phiếu học tập 

- Tranh ảnh 

- Bảng phụ 

 

2. Ôn tập văn nghị luận 1 tiết - Phương pháp: thảo 

luận nhóm, thuyết 

trình, vấn đáp,.. 

- Sách giáo khoa 

- Tập ghi bài / 

Phiếu học tập 

- Tranh ảnh 

- Bảng phụ 

 

3. Dùng cụm chủ - vị để 

mở rộng câu 

- Nắm được cách dùng cụm chủ - vị để mở 

rộng câu. 

1 tiết - Phương pháp: thảo 

luận nhóm, thuyết 

trình, vấn đáp,.. 

- Sách giáo khoa 

- Tập ghi bài / 

Phiếu học tập 

- Tranh ảnh 

- Bảng phụ 
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4. Tìm hiểu chung về phép 

lập luận giải thích + Cách 

làm bài văn lập luận giải 

thích 

- Nắm được mục đích, tính chất và các yếu tố 

của phép lập luận giải thích. 

1 tiết - Phương pháp: thảo 

luận nhóm, thuyết 

trình, vấn đáp,.. 

- Sách giáo khoa 

- Tập ghi bài / 

Phiếu học tập 

- Tranh ảnh 

- Bảng phụ 

 

TUẦN 27 

(Từ ngày 

22/03/2021 

đến ngày 

27/03/2021) 

1. Sống chết mặc bay - Hiểu được nội dung phê phán hiện thực, 

tấm lòng nhân đạo của tác giả vf thành công 

trong nghệ thuật của tác phẩm. 

1 tiết - Phương pháp: thảo 

luận nhóm, thuyết 

trình, vấn đáp,.. 

- Sách giáo khoa 

- Tập ghi bài / 

Phiếu học tập 

- Tranh ảnh 

- Bảng phụ 

 

2. Sống chết mặc bay 1 tiết - Phương pháp: thảo 

luận nhóm, thuyết 

trình, vấn đáp,.. 

- Sách giáo khoa 

- Tập ghi bài / 

Phiếu học tập 

- Tranh ảnh 

- Bảng phụ 

 

3. Luyện tập lập luận giải 

thích 

- Vận dụng những hiểu biết chung về cách 

làm bài văn lập luận giải thích vào việc giải 

thích một vấn đề. 

1 tiết - Phương pháp: thảo 

luận nhóm, thuyết 

trình, vấn đáp,.. 

- Sách giáo khoa 

- Tập ghi bài / 

Phiếu học tập 

- Tranh ảnh 

- Bảng phụ 

 

4. Luyện tập lập luận giải 

thích 

1 tiết - Phương pháp: thảo 

luận nhóm, thuyết 

trình, vấn đáp,.. 

- Sách giáo khoa 

- Tập ghi bài / 

Phiếu học tập 

- Tranh ảnh 

- Bảng phụ 
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TUẦN 28 

(Từ ngày 

29/03/2021 

đến ngày 

03/04/2021) 

1. Kiểm tra đánh giá giữa 

kỳ 

- Hệ thống kiến thức đã học. 1 tiết Kiểm tra viết trên 

giấy 90 p 

2. Kiểm tra đánh giá giữa 

kỳ 

1 tiết - Kiểm tra viết trên 

giấy 90 p 

 

3. Dùng cụm chủ - vị để 

mở rộng câu (tt) 

- Nắm được cách dùng cụm chủ vị để mở 

rộng câu. 

1 tiết - Phương pháp: thảo 

luận nhóm, thuyết 

trình, vấn đáp,.. 

- Sách giáo khoa 

- Tập ghi bài / 

Phiếu học tập 

- Tranh ảnh 

- Bảng phụ 

 

4. Luyện tập dùng cụm 

chủ - vị để mở rộng câu 

- Nắm được cách dùng cụm chủ vị để mở 

rộng câu. 

1 tiết - Phương pháp: thảo 

luận nhóm, thuyết 

trình, vấn đáp,.. 

- Sách giáo khoa 

- Tập ghi bài / 

Phiếu học tập 

- Tranh ảnh 

- Bảng phụ 

 

TUẦN 29 

(Từ ngày 

05/04/2021 

đến ngày 

10/04/2021) 

1. Luyện nói bài văn giải 

thích một vấn đề 

- Rèn kĩ năng trình bày miêng một vấn đề xã 

hội và văn học. 

1 tiết - Phương pháp: thảo 

luận nhóm, thuyết 

trình, vấn đáp,.. 

- Sách giáo khoa 

- Tập ghi bài / 

Phiếu học tập 

- Tranh ảnh 

- Bảng phụ 

 

2. Ca Huế trên sông 

Hương 

- Thấy được vẻ đẹp của một sinh hoạt văn 

hoá ở cố đô Huế. 

1 tiết - Phương pháp: thảo 

luận nhóm, thuyết 

trình, vấn đáp,.. 

- Sách giáo khoa 

- Tập ghi bài / 

Phiếu học tập 

- Tranh ảnh 

- Bảng phụ 

 

3. Liệt kê - Hiểu thế nào là phép liệt kê, tác dụng của 

phép liệt kê, các kiểu liệt kê thường gặp. 

1 tiết - Phương pháp: thảo 

luận nhóm, thuyết 

trình, vấn đáp,.. 

- Sách giáo khoa 

- Tập ghi bài / 

Phiếu học tập 

- Tranh ảnh 
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- Bảng phụ 

 

4. Tìm hiểu chung về văn 

bản hành chính 

- Nắm được hiểu biết chung về văn bản hành 

chính. 

1 tiết - Phương pháp: thảo 

luận nhóm, thuyết 

trình, vấn đáp,.. 

- Sách giáo khoa 

- Tập ghi bài / 

Phiếu học tập 

- Tranh ảnh 

- Bảng phụ 

 

TUẦN 30 

(Từ ngày 

12/04/2021 

đến ngày 

17/04/2021) 

1. Trả bài đánh giá giữa kì - HS khắc phục được những lỗi sai.  1 tiết Đàm thoại, gợi mở, 

trực quan. 

- Sách giáo khoa 

- Tập ghi bài / 

Phiếu học tập 

- Tranh ảnh 

- Bảng phụ 

 

2. Dấu chấm lửng và dấu 

chấm phẩy 

- Nắm được cách dùng dấu chấm lửng và dấu 

chấm phẩy. 

1 tiết - Phương pháp: thảo 

luận nhóm, thuyết 

trình, vấn đáp,.. 

- Sách giáo khoa 

- Tập ghi bài / 

Phiếu học tập 

- Tranh ảnh 

- Bảng phụ 

 

3. Văn bản đề nghị - Nắm được đặc điểm của văn bản đề nghị. 1 tiết - Phương pháp: thảo 

luận nhóm, thuyết 

trình, vấn đáp,.. 

- Sách giáo khoa 

- Tập ghi bài / 

Phiếu học tập 

- Tranh ảnh 

- Bảng phụ 

4. Luyện tập dấu chấm 

lửng và dấu chấm phẩy 

- Hs biết cách dùng dấu chấm lửng và dấu 

chấm phẩy. 

1 tiết - Phương pháp: thảo 

luận nhóm, thuyết 

trình, vấn đáp,.. 

- Sách giáo khoa 

- Tập ghi bài / 

Phiếu học tập 

- Tranh ảnh 

- Bảng phụ 

 

TUẦN 31 1. Ôn tập văn học - Nắm được hệ thống văn bản, những giá trị 1 tiết - Phương pháp: thảo - Sách giáo khoa 
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(Từ ngày 

19/04/2021 

đến ngày 

24/04/2021) 

nội dung nghệ thuật. luận nhóm, thuyết 

trình, vấn đáp,.. 

- Tập ghi bài / 

Phiếu học tập 

- Tranh ảnh 

- Bảng phụ 

 

2. Dấu gạch ngang - Biết cách dùng dấu gạch ngang và gạch 

nối. 

1 tiết - Phương pháp: thảo 

luận nhóm, thuyết 

trình, vấn đáp,.. 

- Sách giáo khoa 

- Tập ghi bài / 

Phiếu học tập 

- Tranh ảnh 

- Bảng phụ 

 

3. Ôn tập tiếng việt - Hệ thống hoá kiến thức về các kiểu câu. 1 tiết - Phương pháp: thảo 

luận nhóm, thuyết 

trình, vấn đáp,.. 

- Sách giáo khoa 

- Tập ghi bài / 

Phiếu học tập 

- Tranh ảnh 

- Bảng phụ 

 

4. Văn bản báo cáo - Nắm được đặc điểm của văn bản báo cáo. 1 tiết - Phương pháp: thảo 

luận nhóm, thuyết 

trình, vấn đáp,.. 

- Sách giáo khoa 

- Tập ghi bài / 

Phiếu học tập 

- Tranh ảnh 

- Bảng phụ 

 

TUẦN 32 

(Từ ngày 

26/04/2021 

đến ngày 

01/05/2021) 

1.Luyện tập làm văn đề 

nghị báo cáo 

- Biết cách làm văn bản báo cáo. 1 tiết - Phương pháp: thảo 

luận nhóm, thuyết 

trình, vấn đáp,.. 

- Sách giáo khoa 

- Tập ghi bài / 

Phiếu học tập 

- Tranh ảnh 

- Bảng phụ 

 

2. Luyện tập làm văn đề 

nghị báo cáo 

1 tiết - Phương pháp: thảo 

luận nhóm, thuyết 

trình, vấn đáp,.. 

- Sách giáo khoa 

- Tập ghi bài / 

Phiếu học tập 
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- Tranh ảnh 

- Bảng phụ 

 

3. Ôn tập làm văn - Tìm hiểu các đề gợi ý phần văn và lập dàn 

bài cho một số đề đã chọn. 

1 tiết - Phương pháp: thảo 

luận nhóm, thuyết 

trình, vấn đáp,.. 

- Sách giáo khoa 

- Tập ghi bài / 

Phiếu học tập 

- Tranh ảnh 

- Bảng phụ 

 

4. Ôn tập làm văn 1 tiết - Phương pháp: thảo 

luận nhóm, thuyết 

trình, vấn đáp,.. 

- Sách giáo khoa 

- Tập ghi bài / 

Phiếu học tập 

- Tranh ảnh 

- Bảng phụ 

 

TUẦN 33 

(Từ ngày 

03/05/2021 

đến ngày 

08/05/2021) 

1. Ôn tập Tiếng Việt - Chốt lại kiến thức cơ bản các bài tiếng việt 

đã học. 

1 tiết - Phương pháp: thảo 

luận nhóm, thuyết 

trình, vấn đáp,.. 

- Sách giáo khoa 

- Tập ghi bài / 

Phiếu học tập 

- Tranh ảnh 

- Bảng phụ 

 

2. Ôn tập Tiếng Việt 1 tiết - Phương pháp: thảo 

luận nhóm, thuyết 

trình, vấn đáp,.. 

- Sách giáo khoa 

- Tập ghi bài / 

Phiếu học tập 

- Tranh ảnh 

- Bảng phụ 

 

3. Ôn tập văn bản - Hệ thống hoá kiến thức đã học phần văn 

bản. 

1 tiết - Phương pháp: thảo 

luận nhóm, thuyết 

trình, vấn đáp,.. 

- Sách giáo khoa 

- Tập ghi bài / 

Phiếu học tập 

- Tranh ảnh 

- Bảng phụ 
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4. Ôn tập văn bản 1 tiết - Phương pháp: thảo 

luận nhóm, thuyết 

trình, vấn đáp,.. 

- Sách giáo khoa 

- Tập ghi bài / 

Phiếu học tập 

- Tranh ảnh 

- Bảng phụ 

TUẦN 34 

(Từ ngày 

10/05/2021 

đến ngày 

15/05/2021) 

1. Ôn tập TLV - Hệ thống hoá kiến thức đã học phần TLV. 1 tiết - Phương pháp: thảo 

luận nhóm, thuyết 

trình, vấn đáp,.. 

- Sách giáo khoa 

- Tập ghi bài / 

Phiếu học tập 

- Tranh ảnh 

- Bảng phụ 

 

2. Ôn tập TLV 1 tiết - Phương pháp: thảo 

luận nhóm, thuyết 

trình, vấn đáp,.. 

- Sách giáo khoa 

- Tập ghi bài / 

Phiếu học tập 

- Tranh ảnh 

- Bảng phụ 

 

3. Hướng dẫn làm bài đánh 

giá cuối kì 

- Giúp hs nhận biết các kiểu đề kiểm tra và 

cách giải quyết. 

1 tiết - Phương pháp: thảo 

luận nhóm, thuyết 

trình, vấn đáp,.. 

- Sách giáo khoa 

- Tập ghi bài / 

Phiếu học tập 

- Tranh ảnh 

- Bảng phụ 

 

4. Hướng dẫn làm bài đánh 

giá cuối kì 

1 tiết - Phương pháp: thảo 

luận nhóm, thuyết 

trình, vấn đáp,.. 

- Sách giáo khoa 

- Tập ghi bài / 

Phiếu học tập 

- Tranh ảnh 

- Bảng phụ 

 

TUẦN 35 

(Từ ngày 

17/05/2021 

1. Kiểm tra đánh giá cuối 

kì 

- Nhằm đánh giá mức độ đạt chuẩn kiến 

thức, kĩ năng trong chương trình ngữ văn 7. 

- Đánh giá năng lực, vận dụng kiến thức đã 

1 tiết Kiểm tra viết trên 

giấy 90 p 

 

2. Kiểm tra đánh giá cuối 1 tiết Kiểm tra viết trên  
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đến ngày 

22/05/2021) 

kì học vào bài đánh giá cuối kì. giấy 90 p 

3. Trả bài đánh giá cuối kì - Giúp hs nhận ra những lỗi sai trong bài và 

khắc phục các lỗi sai đó. 

- Hoàn thiện để làm bài kiểm tra kì sau tốt 

hơn. 

1 tiết Đàm thoại, gợi mở, 

trực quan. 

 

4. Trả bài đánh giá cuối kì 1 tiết Đàm thoại, gợi mở, 

trực quan. 

 

 

*Khối 9  

   Kế hoạch chính khoá 

    * Học kì 1: 

 

TUẦN BÀI DẠY/ CHỦ ĐỀ YÊU CẦU CẦN ĐẠT THỜI LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP 

DẠY HỌC/ HÌNH 

THỨC DẠY HỌC 

PHƯƠNG TIỆN/ TÀI 

NGUYÊN 

Ghi cụ thể 

tuần, từ 

ngày … đến 

ngày … 

Ghi cụ thể tên bài 

dạy hoặc chủ đề dạy 

học. Với chủ đề, cần 

chú thích các nội 

dung bài dạy đã 

được cấu trúc thành 

chủ đề. 

Căn cứ nội dung 

chương trình và 

chuẩn kiến thức kĩ 

năng 

Ghi cụ thể thời 

lượng cho các nội 

dung dạy học. 

Chú ý vận dụng các 

phương pháp dạy và 

hình thức dạy học 

mới (dạy học dự án, 

dạy tại thư viện, …) 

Các phương tiện, tài 

liệu cần có để thực hiện 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUẦN 1 

1. Phong cách Hồ Chí 

Minh 

- Thấy được vẻ đẹp 

trong phong cách HCM 

là sự kết hợp hài hoà 

giữa truyền thống và 

hiện đại, dân tộc và 

nhân loại, thanh cao và 

giản dị. 

- Từ lòng kính yêu, tự 

hào về bác hs có ý thức 

tu dưỡng, học tập, rèn 

2 tiết - Phương pháp: thảo 

luận nhóm, thuyết 

trình, vấn đáp,.. 

- Sách giáo khoa 

- Tập ghi bài / Phiếu học 

tập 

- Tranh ảnh 

- Bảng phụ 

2. Phong cách Hồ Chí 

Minh 

- phương pháp: thảo 

luận nhóm, thuyết 

trình, vấn đáp,.. 

- Sách giáo khoa 

- Tập ghi bài / Phiếu học 

tập 

- Tranh ảnh 

- Bảng phụ 
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(Từ ngày 

07/9 

đến ngày 

12/9) 

 

luyện theo gương Bác. 

3. Các phương châm 

hội thoại 

- Nắm được nội dung 

phương châm về lượng 

phương châm về chất. 

- Biết vận dụng những 

phương pháp này trong 

giao tiếp. 

1 tiết - phương pháp: thảo 

luận nhóm, vấn đáp,.. 

- Sách giáo khoa 

- Tập ghi bài / Phiếu học 

tập 

- Tranh ảnh 

- Bảng phụ 

 

4. Sử dụng một số 

biện pháp nghệ thuật 

trong văn bản thuyết 

minh 

- Hiểu việc sử dụng 

một số biện pháp nghệ 

thuật trong văn bản 

thuyết minh. 

- Biết cách sử dụng 

một số bp nghệ thuật 

vào văn bản thuyết 

minh. 

1 tiết - Phương pháp: thảo 

luận nhóm, thuyết 

trình, vấn đáp,.. 

- Sách giáo khoa 

- Tập ghi bài / Phiếu học 

tập 

- Tranh ảnh 

- Bảng phụ 

 

5. Luyện tập sử dụng 

một số biện pháp 

nghệ thuật trong văn 

bản  minh 

- Nắm được cách sử 

dụng một số biện pháp 

nghệ thuật trong vb 

thuyết minh. 

- Cách làm bài văn 

thuyết minh về một thứ 

đồ dùng. 

1 tiết - Phương pháp: thảo 

luận nhóm, thuyết 

trình, vấn đáp,.. 

- Sách giáo khoa 

- Tập ghi bài / Phiếu học 

tập 

- Tranh ảnh 

- Bảng phụ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Đấu tranh cho một 

thế giới hoà bình 

- Hiểu được nội dung 

vấn đề được đạt ra 

trong văn bản: nguy cơ 

chiến tranh đang đe 

doạ toàn bộ sự sống, 

nhiện vụ cấp bách của 

nhân loại… 

- Thấy được nghệ thuật 

nghị luận của tác giả: 

chứng cứ cụ thể xác 

2 tiết - Phương pháp: thảo 

luận nhóm, thuyết 

trình, vấn đáp,.. 

- Sách giáo khoa 

- Tập ghi bài / Phiếu học 

tập 

- Tranh ảnh 

- Bảng phụ 

2. Đấu tranh cho một 

thế giới hoà bình 

- Phương pháp: thảo 

luận nhóm, thuyết 

trình, vấn đáp,.. 

- Sách giáo khoa 

- Tập ghi bài / Phiếu học 

tập 

- Tranh ảnh 

- Bảng phụ 
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TUẦN 2 

(Từ ngày 

14/09/2020 

đến ngày 

19/09/2020) 

thực… 

3. Các phương châm 

hôi thoại ( tiếp) 

- Nắm được nội dung 

phương châm quan hệ, 

phương châm cách 

thức và phương châm 

lịch sự. 

- Biết vận dụng những 

phương pháp này trong 

giao tiếp. 

1 tiết - Phương pháp: thảo 

luận nhóm, thuyết 

trình, vấn đáp,.. 

- Sách giáo khoa 

- Tập ghi bài / Phiếu học 

tập 

- Tranh ảnh 

- Bảng phụ 

 

4. Sử dụng yếu tố 

miêu tả trong văn bản 

thuyết minh 

- Giúp hs hiểu được 

văn bản thuyết minh có 

khi phải kết hợp với 

yếu tố miêu tả thì vb 

mới hay.  

1 tiết - Phương pháp: thảo 

luận nhóm, thuyết 

trình, vấn đáp,.. 

- Sách giáo khoa 

- Tập ghi bài / Phiếu học 

tập 

- Tranh ảnh 

- Bảng phụ 

 

5. Luyện tập sử dụng 

yếu tố miêu tả trong 

văn bản thuyết minh 

- Giúp hs rèn luyện kĩ 

năng sử dụng yếu tố 

miêu tả trong văn bản 

thuyết minh. 

1 tiết - Phương pháp: thảo 

luận nhóm, thuyết 

trình, vấn đáp,.. 

- Sách giáo khoa 

- Tập ghi bài / Phiếu học 

tập 

- Tranh ảnh 

- Bảng phụ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Tuyên bố thế giới 

về sự sống còn, 

quyền được bảo vệ… 

của trẻ em 

- Thấy được phần nào 

thực trạng của cuộc 

sống của trẻ em trên 

thế giới hiện nay.  

- Hiểu được sự quan 

tâm của cộng đồng 

quốc tế đối với vấn đề 

bảo vệ, chăm sóc trẻ 

em. 

2 tiết - Phương pháp: thảo 

luận nhóm, thuyết 

trình, vấn đáp, thuyết 

trình.. 

- Sách giáo khoa 

- Tập ghi bài / Phiếu học 

tập 

- Tranh ảnh 

- Bảng phụ 

2. Tuyên bố thế giới 

về sự sống còn, 

quyền được bảo vệ… 

của trẻ em (tiếp) 

- Phương pháp: thảo 

luận nhóm, thuyết 

trình, vấn đáp, thuyết 

trình.. 

- Sách giáo khoa 

- Tập ghi bài / Phiếu học 

tập 

- Tranh ảnh 

- Bảng phụ 

3. Các phương châm 

hội thoại (tiếp) 

- Nắm được mối quan 

hệ chặt chẽ giữa 

1 tiết - Phương pháp: thảo 

luận nhóm, thuyết 

- Sách giáo khoa 

- Tập ghi bài / Phiếu học 
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TUẦN 3 

(Từ ngày 

21/09/2020 

đến ngày 

26/09/2020) 

phương châm hội thoại 

và tình huống giao tiếp. 

trình, vấn đáp,.. tập 

- Tranh ảnh 

- Bảng phụ 

4. Thuật ngữ - Hiểu được khái niệm 

thuật ngữ. 

- Biết sử dụng chính 

xác các thuật ngữ. 

1 tiết - Phương pháp: thảo 

luận nhóm, thuyết 

trình, vấn đáp,.. 

- Sách giáo khoa 

- Tập ghi bài / Phiếu học 

tập 

- Tranh ảnh 

- Bảng phụ 

5. Luyện tập các 

phương châm hội 

thoại 

- Hs biết vận dụng các 

phương châm hội thoại 

trong tuỳ từng tình 

huống giao tiếp. 

1 tiết - Phương pháp: thảo 

luận nhóm, thuyết 

trình, vấn đáp,.. 

- Sách giáo khoa 

- Tập ghi bài / Phiếu học 

tập 

- Tranh ảnh 

- Bảng phụ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUẦN 4 

(Từ ngày 

28/09/2020 

đến ngày 

1. Chuyện người con 

gái Nam Xương 

- Bước đầu làm quen 

với thể loại truyện 

truyền kì. 

- cảm nhận được giá trị 

hiện thực giá trị nhân 

đạo của nguyễn du. 

- nắm được cốt truyện 

nhân vật, sự kiện trong 

một tác phẩm truyện 

truyền kì. 

 

2 tiết - Phương pháp: thảo 

luận nhóm, thuyết 

trình, vấn đáp,.. 

- Sách giáo khoa 

- Tập ghi bài / Phiếu học 

tập 

- Tranh ảnh 

- Bảng phụ 

- Sách giáo khoa 

- Tập ghi bài / Phiếu học 

tập 

- Tranh ảnh 

- Bảng phụ 

2. Chuyện người con 

gái Nam Xương 

( tiếp) 

- - Phương pháp: thảo 

luận nhóm, thuyết 

trình, vấn đáp,.. 

- Sách giáo khoa 

- Tập ghi bài / Phiếu học 

tập 

- Tranh ảnh 

- Bảng phụ 

3. Cách dẫn trực tiếp , 

các dẫn gián tiếp 

- Học sinh nắm được 2 

cách dẫn lời nói hoặc ý 

nghĩ: cách dẫn trực tiếp 

1 tiết - Phương pháp: thảo 

luận nhóm, thuyết 

trình, vấn đáp,.. 

- Sách giáo khoa 

- Tập ghi bài / Phiếu học 

tập 
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03/10/2020) và cách dẫn gián tiếp. 

- Biết cách chuyển lời dẫn 

trực tiếp thành lời dẫn 

gián tiếp và ngược lại. 

Vận dụng thành thạo 

trong nói, viết. 

- Tranh ảnh 

- Bảng phụ 

 

4. Luyện tập các dẫn 

trực tiếp, các dẫn gián 

tiếp 

 

-Biết vận dụng cách 

dẫn trực tiếp và gián 

tiếp trong từng tình 

huống giao tiếp. 

1 tiết - Phương pháp: thảo 

luận nhóm, thuyết 

trình, vấn đáp,.. 

- Sách giáo khoa 

- Tập ghi bài / Phiếu học 

tập 

- Tranh ảnh 

- Bảng phụ 

 

5. Luyện tập các dẫn 

trực tiếp, các dẫn gián 

tiếp 

- Hs biết viết đoạn văn 

có sử dụng lời dẫn trực 

tiếp, gián tiếp. 

1 tiết - Phương pháp: thảo 

luận nhóm, thuyết 

trình, vấn đáp,.. 

- Sách giáo khoa 

- Tập ghi bài / Phiếu học 

tập 

- Tranh ảnh 

- Bảng phụ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUẦN 5 

(Từ ngày 

1. Hoàng Lê nhất 

thống chí 

-  Hiểu được diễn biến 

truyện, giá trị nội dung, 

nghệ thuật của đoạn trích. 

 -  Có những hiểu biết 

chung về  nhóm tác giả 

thuộc Ngô gia văn phái, 

về phong trào Tây Sơn và 

người anh hùng dân tộc 

Quang Trung - Nguyễn 

Huệ. 

  - Nắm được nhân vật 

sự kiện, cốt truyện trong 

tác phẩm viết theo thể loại 

tiểu thuyết chương hồi. 

 - Biết đựơc một trang sử 

2 tiết - Phương pháp: thảo 

luận nhóm, thuyết 

trình, vấn đáp,.. 

- Sách giáo khoa 

- Tập ghi bài / Phiếu học 

tập 

- Tranh ảnh 

- Bảng phụ 

2. Hoàng Lê nhất 

thống chí 

- Phương pháp: thảo 

luận nhóm, thuyết 

trình, vấn đáp,.. 

- Sách giáo khoa 

- Tập ghi bài / Phiếu học 

tập 

- Tranh ảnh 

- Bảng phụ 

- Sách giáo khoa 

- Tập ghi bài / Phiếu học 

tập 

- Tranh ảnh 

- Bảng phụ 
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05/10/2020 

đến ngày 

10/10/2020) 

oanh liệt của dân tộc ta: 

Quang Trung đại phá 20 

vạn quân Thanh, đánh 

đuổi giặc xâm lược ra 

khỏi bờ cõi. 

 

3. Sự phát triển của từ 

vựng 

- Nắm được thêm hai cách 

quan trọng để phát triển 

của từ vựng tiếng Việt là 

tạo từ ngữ mới và mượn 

từ ngữ của tiếng nước 

ngoài. 

 - Phương pháp: thảo 

luận nhóm, thuyết 

trình, vấn đáp,.. 

- Sách giáo khoa 

- Tập ghi bài / Phiếu học 

tập 

- Tranh ảnh 

- Bảng phụ 

 

4. Sự phát triển của từ 

vựng ( tiếp) 

1 tiết - Phương pháp: thảo 

luận nhóm, thuyết 

trình, vấn đáp,.. 

- Sách giáo khoa 

- Tập ghi bài / Phiếu học 

tập 

- Tranh ảnh 

- Bảng phụ 

5. Luyện tập các 

phương châm hội 

thoại 

- Hs biết vận dụng các 

phương châm hội thoại 

trong từng tình huống 

giao tiếp. 

1 tiết - Phương pháp: thảo 

luận nhóm, thuyết 

trình, vấn đáp,.. 

- Sách giáo khoa 

- Tập ghi bài / Phiếu học 

tập 

- Tranh ảnh 

- Bảng phụ 

 

TUẦN 6 

(Từ ngày 

12/10/2020 

đến ngày 

17/10/2020) 

1. Truyện Kiều của 

Nguyễn Du 

- Hiểu và lí giải được vị 

trí của tác phẩm Truyện 

Kiều và đóng góp của 

Nguyễn Du cho kho tàng 

văn học dân tộc. 

- Nắm được nhân vật, sự 

kiện, cốt truyện của  

Truyện Kiều.Thể thơ lục 

bát truyền thống của dân 

tộc trong một tác phẩm 

1 tiết - Phương pháp: thảo 

luận nhóm, thuyết 

trình, vấn đáp,.. 

- Sách giáo khoa 

- Tập ghi bài / Phiếu học 

tập 

- Tranh ảnh 

- Bảng phụ 
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văn học trung đại. Những 

giá trị nội dung, nghệ 

thuật chủ yếu của tác 

phẩm Truyện Kiều. 

 

2. Chị em Thuý Kiều -  Hiểu và nắm vững bút 

pháp nghệ thuật tượng 

trưng, ước lệ của Nguyễn 

Du trong miêu tả nhân 

vật. 

 - Thấy được cảm hứng 

nhân đạo của Nguyễn Du 

qua đoạn trích: ngợi ca vẻ 

đẹp, tài năng của con 

người, dự báo số phận. 

1 tiết - Phương pháp: thảo 

luận nhóm, thuyết 

trình, vấn đáp,.. 

- Sách giáo khoa 

- Tập ghi bài / Phiếu học 

tập 

- Tranh ảnh 

- Bảng phụ 

 

3. Kiều ở lầu Ngưng 

Bích 

- Thấy được nghệ thuật 

miêu tả tâm trạng nhân 

vật và tấm lòng thương 

cảm của Nguyễn Du đối 

với con người: 

 + Nỗi bẽ bàng, buồn 

tủi, cô đơn của Thúy Kiều 

khi bị giam lỏng ở lầu 

Ngưng Bích và tấm lòng 

thủy trung, hiếu thảo của 

nàng. 

  +Ngôn ngữ độc thoại 

và nghệ thuật tả cảnh ngụ 

tình đặc sắc của Nguyễn 

Du. 

1 tiết - Phương pháp: thảo 

luận nhóm, thuyết 

trình, vấn đáp,.. 

- Sách giáo khoa 

- Tập ghi bài / Phiếu học 

tập 

- Tranh ảnh 

- Bảng phụ 

 

4. Miêu tả trong văn 

tự sự 

- Hiểu được vai trò của 

miêu tả trong một văn bản 

1 tiết - Phương pháp: thảo 

luận nhóm, thuyết 

- Sách giáo khoa 

- Tập ghi bài / Phiếu học 
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tự sự. 

 - Sự  kết hợp các 

phương thức biểu đạt 

trong một văn bản 

           - Kết hợp kể 

chuyện với miêu tả khi 

làm một bài văn tự sự. 

trình, vấn đáp,.. tập 

- Tranh ảnh 

- Bảng phụ 

 

5. Miêu tả nội tâm 

trong văn bản tự sự 

     - Hiểu rõ được vai 

trò của miêu tả nội tâm 

trong một văn bản tự sự 

và mối quan hệ giữa nội 

tâm với ngoại hình trong 

khi kể chuyện. 

 

1 tiết - Phương pháp: thảo 

luận nhóm, thuyết 

trình, vấn đáp,.. 

- Sách giáo khoa 

- Tập ghi bài / Phiếu học 

tập 

- Tranh ảnh 

- Bảng phụ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Lục Vân Tiên cứu 

Kiều Nguyệt Nga 

    -  Có những hiểu 

biết bước đầu về tác giả 

Nguyễn Đình Chiểu và 

tác phẩm Truyện Lục Vân 

Tiên. 

    -Thể loại thơ lục bát 

truyền thống của dân tộc 

qua tác phẩm Truyện Lục 

Vân Tiên. 

    -  Có những hiểu 

biết bước đầu về nhân vật, 

sự kiện, cốt truyện trong 

tác phẩm Truyện Lục Vân 

Tiên. 

 -  Thấy được khát vọng 

cứu người, giúp đời của 

tác giả và phẩm chất của 

hai nhân vật Lục Vân 

2 tiết - Phương pháp: thảo 

luận nhóm, thuyết 

trình, vấn đáp,.. 

- Sách giáo khoa 

- Tập ghi bài / Phiếu học 

tập 

- Tranh ảnh 

- Bảng phụ 

2. Lục Vân Tiên cứu 

Kiều Nguyệt Nga 

- Phương pháp: thảo 

luận nhóm, thuyết 

trình, vấn đáp,.. 

- Sách giáo khoa 

- Tập ghi bài / Phiếu học 

tập 

- Tranh ảnh 

- Bảng phụ 
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TUẦN 7 

(Từ ngày 

19/10/2020 

đến ngày 

24/10/2020) 

Tiên và Kiều Nguyệt Nga. 

3. Trau dồi vốn từ - Giúp hs hiểu được 

tầm quan trọng của trau 

dồi vốn từ. 

1 tiết - Phương pháp: thảo 

luận nhóm, thuyết 

trình, vấn đáp,.. 

- Sách giáo khoa 

- Tập ghi bài / Phiếu học 

tập 

- Tranh ảnh 

- Bảng phụ 

4. Chương trình địa 

phương phần văn 

- Hiểu biết thêm về các 

tác giả văn học ở địa 

phương và các tác phẩm 

văn học viết về địa 

phương từ sau năm 1975. 

     - Bước đầu biết 

thẩm bình và biết được 

công việc tuyển chọn tác 

phẩm văn học. 

1 tiết - Phương pháp: thảo 

luận nhóm, thuyết 

trình, vấn đáp,.. 

- Sách giáo khoa 

- Tập ghi bài / Phiếu học 

tập 

- Tranh ảnh 

- Bảng phụ 

 

5. Luyện tập tóm tắt 

tác phẩm tự sự 

- Hs biết cách tóm tắt 

tác phẩm tự sự. 

1 tiết - Phương pháp: thảo 

luận nhóm, thuyết 

trình, vấn đáp,.. 

- Sách giáo khoa 

- Tập ghi bài / Phiếu học 

tập 

- Tranh ảnh 

- Bảng phụ 

TUẦN 8 

(Từ ngày 

26/10/2020 

đến ngày 

31/10/2020)  

 

1. Tổng kết về từ 

vựng ( từ đơn, từ 

phức..) 

          - Nắm vững 

một số khái niệm liên 

quan đến từ vựng: từ đơn, 

từ phức, thành ngữ... 

 - Nhận diện và sử 

dụng từ láy trong nói, viết 

có hiệu quả. 

         - Nắm vững 

được cách giải nghĩa từ. 

Hiểu nghĩa của từ, sử 

dụng từ đúng nghĩa, hợp 

văn cảnh. 

1 tiết - Phương pháp: thảo 

luận nhóm, thuyết 

trình, vấn đáp,.. 

- Sách giáo khoa 

- Tập ghi bài / Phiếu học 

tập 

- Tranh ảnh 

- Bảng phụ 
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2. Tổng kết về từ 

vựng ( từ đồng âm…) 

- Nắm vững một số khái 

niệm liên quan đến từ 

vựng: Từ đồng âm, từ 

đồng nghĩa, từ trái nghĩa, 

cấp độ khái quát nghĩa 

của từ, trường từ vựng.  

         - Làm  được 

các bài tập thực hành. 

- Vận dụng trong 

nói, viết để đạt hiệu quả 

giao tiếp cao. 

 

1 tiết - Phương pháp: thảo 

luận nhóm, thuyết 

trình, vấn đáp,.. 

- Sách giáo khoa 

- Tập ghi bài / Phiếu học 

tập 

- Tranh ảnh 

- Bảng phụ 

 

3. Luyện tập tổng kết 

về từ vựng 

- Vận dụng lý thuyết đã 

học, hs áp dụng làm bài 

tập. 

1 tiết - Phương pháp: thảo 

luận nhóm, thuyết 

trình, vấn đáp,.. 

- Sách giáo khoa 

- Tập ghi bài / Phiếu học 

tập 

- Tranh ảnh 

- Bảng phụ 

 

4. Đối thoại, độc 

thoại và độc thoại nội 

tâm trong văn bản tự 

sự 

- Hiểu thế nào là đối 

thoại, độc thoại, độc 

thoại nội tâm. 

- Rèn kĩ năng nhận 

diện và tập kết hợp các 

yếu tố này. 

1 tiết - Phương pháp: thảo 

luận nhóm, thuyết 

trình, vấn đáp,.. 

- Sách giáo khoa 

- Tập ghi bài / Phiếu học 

tập 

- Tranh ảnh 

- Bảng phụ 

 

5. Luyện nói: tự sự 

kết hợp với nghị luận 

và miêu tả nội tâm 

- Giúp hs biết cách 

trình bày một vấn đề 

trước tập thể lớp. 

1 tiết - Phương pháp: thảo 

luận nhóm, thuyết 

trình, vấn đáp,.. 

- Sách giáo khoa 

- Tập ghi bài / Phiếu học 

tập 

- Tranh ảnh 

- Bảng phụ 

 

 

 

1. Đồng chí - Cảm nhận được vẻ 

đẹp chân thực, giản dị 

 - Phương pháp: thảo 

luận nhóm, thuyết 

- Sách giáo khoa 

- Tập ghi bài / Phiếu học 
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TUẦN 9 

(Từ ngày 

02/11/2020 

đến ngày 

07/11/2020) 

của tình đồng chí. 

- Nắm được đặc sắc 

nghệ thuật của bài thơ. 

trình, vấn đáp,.. tập 

- Tranh ảnh 

- Bảng phụ 

 

2. Bài thơ về tiểu đội 

xe không kính 

- Cảm nhận được nét 

độc đáo của hình tượng 

những chiếc xe không 

kính. 

- Thấy được những nét 

riêng, giọng điệu ngôn 

ngữ bài thơ. 

1 tiết - Phương pháp: thảo 

luận nhóm, thuyết 

trình, vấn đáp,.. 

- Sách giáo khoa 

- Tập ghi bài / Phiếu học 

tập 

- Tranh ảnh 

- Bảng phụ 

 

3. Tổng kết về từ 

vựng ( sự p/tr của từ 

vựng) 

- Nắm vững kiến thức về 

các cách phát triển của từ 

vựng Tiếng Việt, các khái 

niệm từ mượn, từ Hán 

Việt, thuật ngữ, biệt ngữ 

xã hội. 

1 tiết - Phương pháp: thảo 

luận nhóm, thuyết 

trình, vấn đáp,.. 

- Sách giáo khoa 

- Tập ghi bài / Phiếu học 

tập 

- Tranh ảnh 

- Bảng phụ 

 

4. Nghị luận trong 

văn bản tự sự 

- Hiểu thế nào là nghị 

luận trong văn bản tự 

sự. 

- Luyện tập nhận diện 

các yếu tố nghị luận 

trong văn bản tự sự. 

1 tiết - Phương pháp: thảo 

luận nhóm, thuyết 

trình, vấn đáp,.. 

- Sách giáo khoa 

- Tập ghi bài / Phiếu học 

tập 

- Tranh ảnh 

- Bảng phụ 

 

5. Luyện tập tổng kết 

về từ vựng 

- Hs vận dụng kiến 

thức đã học vào giải 

quyết các bài tập. 

 - Phương pháp: thảo 

luận nhóm, thuyết 

trình, vấn đáp,.. 

- Sách giáo khoa 

- Tập ghi bài / Phiếu học 

tập 

- Tranh ảnh 

- Bảng phụ 

 

 

 

 

1. Đoàn thuyền đánh 

cá 

- Có những hiểu biết bước 

đầu về tác giả Huy Cận và 

hoàn cảnh ra đời của bài 

thơ. 

2 tiết - Phương pháp: thảo 

luận nhóm, thuyết 

trình, vấn đáp,.. 

- Sách giáo khoa 

- Tập ghi bài / Phiếu học 

tập 

- Tranh ảnh 
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TUẦN 10 

(Từ ngày 

09/11/2020 

đến ngày 

14/11/2020) 

        - Thấy 

đượcnhững cảm xúc của 

nhà thơ trước biển cả rộng 

lớn và cuộc sống lao động 

của ngư dân trên biển. 

      Phát hiện và phân 

tích được nghệ thuật ẩn 

dụ, phóng đại, cách tạo 

dựng những hình ảnh 

tráng lệ, lãng mạn trong 

bài thơ. 

- Bảng phụ 

 

2. Đoàn thuyền đánh 

cá ( tiếp) 

- Phương pháp: thảo 

luận nhóm, thuyết 

trình, vấn đáp,.. 

- Sách giáo khoa 

- Tập ghi bài / Phiếu học 

tập 

- Tranh ảnh 

- Bảng phụ 

 

3. Tổng kết về từ 

vựng ( từ tượng 

thanh...) 

- Nắm vững các khái 

niệm từ tượng thanh, từ 

tượng hình; phép tu từ so 

sánh,ẩn  dụ, hoán dụ, nói 

quá, nói giảm nói tránh, 

điệp ngữ, chơi chữ.  

- Thấy được tác 

dụng của việc sử dụng các 

từ tượng hình, từ tượng 

thanh và phép tu từ trong 

các văn bản nghệ thuật. 

- Vận dụng các 

đơn vị  từ vựng phù hợp 

trong nói, viết. 

1 tiết - Phương pháp: thảo 

luận nhóm, thuyết 

trình, vấn đáp,.. 

- Sách giáo khoa 

- Tập ghi bài / Phiếu học 

tập 

- Tranh ảnh 

- Bảng phụ 

 

4. Luyện tập miêu tả 

nội tâm trong văn bản 

tự sự 

- Rèn kĩ năng kết hợp 

kể chuyện với miêu tả 

nội tâm nhân vật khi 

viết bài văn tự sự. 

1 tiết - Phương pháp: thảo 

luận nhóm, thuyết 

trình, vấn đáp,.. 

- Sách giáo khoa 

- Tập ghi bài / Phiếu học 

tập 

- Tranh ảnh 

- Bảng phụ 

5. Luyện tập miêu tả 

nội tâm trong văn bản 

1 tiết - Phương pháp: thảo 

luận nhóm, thuyết 

- Sách giáo khoa 

- Tập ghi bài / Phiếu học 
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tự sự (tiếp) trình, vấn đáp,.. tập 

- Tranh ảnh 

- Bảng phụ 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUẦN 11 

(Từ ngày 

16/11/2020 

đến ngày 

21/11/2020) 

1. Bếp lửa - Cảm nhận được 

những tình cảm, cảm 

xúc chân thành của 

người cháu. 

- Thấy được nghệ thuật 

diễn tả cảm xúc thông 

qua hồi tưởng kết hợp 

với miêu tả tự sự. 

2 tiết - Phương pháp: thảo 

luận nhóm, thuyết 

trình, vấn đáp,.. 

- Sách giáo khoa 

- Tập ghi bài / Phiếu học 

tập 

- Tranh ảnh 

- Bảng phụ 

2. Bếp lửa (tiếp) - Phương pháp: thảo 

luận nhóm, thuyết 

trình, vấn đáp,.. 

- Sách giáo khoa 

- Tập ghi bài / Phiếu học 

tập 

- Tranh ảnh 

- Bảng phụ 

 

3. Tổng kết về từ 

vựng ( Luyện tập 

tổng hợp) (tiếp) 

- Hs nắm vũng hơn và 

biết vận dụng những 

kiến thức về từ vựng đã 

học. 

1 tiết - Phương pháp: thảo 

luận nhóm, thuyết 

trình, vấn đáp,.. 

- Sách giáo khoa 

- Tập ghi bài / Phiếu học 

tập 

- Tranh ảnh 

- Bảng phụ 

4. Ánh trăng - Hiểu được ý nghĩa 

của hình tượng vầng 

tăng. 

- Cảm nhận được sự 

kết hợp hài hoà giữa 

yếu tố trữ tình và yếu 

tố tự sự. 

1 tiết - Phương pháp: thảo 

luận nhóm, thuyết 

trình, vấn đáp,.. 

- Sách giáo khoa 

- Tập ghi bài / Phiếu học 

tập 

- Tranh ảnh 

- Bảng phụ 

 

5. Luyện tập viết 

đoạn văn tự sự có sử 

dụng yếu tố nghị luận 

- Hs vận dụng kiến 

thức đã học viết đoạn 

văn theo chủ đề có sử 

dụng yếu tố nghị luận. 

1 tiết - Phương pháp: thảo 

luận nhóm, thuyết 

trình, vấn đáp,.. 

- Sách giáo khoa 

- Tập ghi bài / Phiếu học 

tập 

- Tranh ảnh 

- Bảng phụ 

TUẦN 12 1. Làng  2 tiết - Phương pháp: thảo - Sách giáo khoa 
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(Từ ngày 

23/11/2020 

đến ngày 

28/11/2020) 

 

- Cảm nhận được tình 

yêu làng quê thắm thiết 

đồng nhất với lòng yêu 

nước. 

- Thấy được những nét 

đặc sắc trong nghệ 

thuật truyện. 

luận nhóm, thuyết 

trình, vấn đáp,.. 

- Tập ghi bài / Phiếu học 

tập 

- Tranh ảnh 

- Bảng phụ 

2. Làng ( tiếp) - Phương pháp: thảo 

luận nhóm, thuyết 

trình, vấn đáp,.. 

- Sách giáo khoa 

- Tập ghi bài / Phiếu học 

tập 

- Tranh ảnh 

- Bảng phụ 

3. Chương trình địa 

phương phần TV 

- Giúp hs hiểu được sự 

phong phú của các 

phương ngữ trên các 

vùng miền đất nước. 

1 tiết - Phương pháp: thảo 

luận nhóm, thuyết 

trình, vấn đáp,.. 

- Sách giáo khoa 

- Tập ghi bài / Phiếu học 

tập 

- Tranh ảnh 

- Bảng phụ 

 

4. Kiểm tra đánh giá 

giữa kì 

- Hs vận dụng kiến 

thức đã học để hoàn 

thành bài đánh giá. 

1 tiết - Kiểm tra 90 phút 

trên giấy. 

 

- Giâý kiểm tra 

5. Kiểm tra đánh giá 

giữa kì 

1 tiết - Giâý kiểm tra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Lặng lẽ Sa Pa  

 

 

- Cảm nhận được vẻ 

đẹp của các nhân vật 

trong truyện. 

- Phát hiện đúng và 

hiểu được chủ đề của 

truyện 

2 tiết - Phương pháp: thảo 

luận nhóm, thuyết 

trình, vấn đáp,.. 

- Sách giáo khoa 

- Tập ghi bài / Phiếu học 

tập 

- Tranh ảnh 

- Bảng phụ 

2. Lặng lẽ Sa Pa 

(tiếp) 

- Phương pháp: thảo 

luận nhóm, thuyết 

trình, vấn đáp,.. 

- Sách giáo khoa 

- Tập ghi bài / Phiếu học 

tập 

- Tranh ảnh 

- Bảng phụ 

 

3. Trả bài kiểm tra 

đánh gía giữa kì 

- Nhằm đánh giá mức 

độ đạt chuẩn kiến thức, 

1 tiết - Phương pháp: thảo 

luận nhóm, thuyết 

- Sách giáo khoa 

- Tập ghi bài / Phiếu học 
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TUẦN 13 

(Từ ngày 

30/11/2020 

đến ngày 

05/12/2020) 

kĩ năng trong chương 

trình ngữ văn 9. 

- Đánh giá năng lực, 

vận dụng kiến thức đã 

học vào bài đánh giá 

giưã kì. 

trình, vấn đáp,.. tập 

- Tranh ảnh 

- Bảng phụ 

 

4. Luyện tập đối 

thoại, độc thoại và 

độc thoại nội tâm 

trong văn bản tự sự 

- Hs áp dụng lý thuyết 

đã học vào giải quyết 

các bài tập gv cho. 

1 tiết - Phương pháp: thảo 

luận nhóm, thuyết 

trình, vấn đáp,.. 

- Sách giáo khoa 

- Tập ghi bài / Phiếu học 

tập 

- Tranh ảnh 

- Bảng phụ 

 

5. Luyện tập đọc - 

hiểu văn bản 

- Giúp hs biết cách đọc 

– hiểu được 1 tác phẩm 

văn học. 

1 tiết - Phương pháp: thảo 

luận nhóm, thuyết 

trình, vấn đáp,.. 

- Sách giáo khoa 

- Tập ghi bài / Phiếu học 

tập 

- Tranh ảnh 

- Bảng phụ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Chiếc lược ngà - Cảm nhận được tình 

cha con sâu nặng. 

- Nắm được nghệ thuật 

miêu tả tâm lý nhân 

vật. 

 

 

 

- Rèn kĩ năng đọc diễn 

cảm. 

2 tiết - Phương pháp: thảo 

luận nhóm, thuyết 

trình, vấn đáp,.. 

- Sách giáo khoa 

- Tập ghi bài / Phiếu học 

tập 

- Tranh ảnh 

- Bảng phụ 

2. Chiếc lược ngà 

(tiếp) 

- Phương pháp: thảo 

luận nhóm, thuyết 

trình, vấn đáp,.. 

- Sách giáo khoa 

- Tập ghi bài / Phiếu học 

tập 

- Tranh ảnh 

- Bảng phụ 

3. Ôn tập tiếng việt  

 

 

 

 

 

 

 

- Phương pháp: thảo 

luận nhóm, thuyết 

trình, vấn đáp,.. 

- Sách giáo khoa 

- Tập ghi bài / Phiếu học 

tập 

- Tranh ảnh 
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TUẦN 14 

(Từ ngày 

07/12/2020 

đến ngày 

12/12/2020) 

 

- Giúp hs nắm vững 

một số bài tiếng việt đã 

học 

 

 

2 tiết 

- Bảng phụ 

4. Ôn tập tiếng việt - Phương pháp: thảo 

luận nhóm, thuyết 

trình, vấn đáp,.. 

- Sách giáo khoa 

- Tập ghi bài / Phiếu học 

tập 

- Tranh ảnh 

- Bảng phụ 

5. Luyện tập viết 

đoạn văn tự sự có yếu 

tố nghị luận 

- Hs biết vận dụng lý 

thuyết viết đoạn văn tự 

sự có yếu tố nghị luận. 

1 tiết - Phương pháp: thảo 

luận nhóm, thuyết 

trình, vấn đáp,.. 

- Sách giáo khoa 

- Tập ghi bài / Phiếu học 

tập 

- Tranh ảnh 

- Bảng phụ 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUẦN 15 

(Từ ngày 

14/12/2020 

đến ngày 

19/12/2020) 

1. Ôn tập tiếng việt - Giúp hs nắm vững 

một số bài tiếng việt đã 

học 

1 tiết - Phương pháp: thảo 

luận nhóm, thuyết 

trình, vấn đáp,.. 

- Sách giáo khoa 

- Tập ghi bài / Phiếu học 

tập 

- Tranh ảnh 

- Bảng phụ 

2. Luyện tập đọc hiểu - Rèn kĩ năng đọc hiểu 

cho hs. 

1 tiết - Phương pháp: thảo 

luận nhóm, thuyết 

trình, vấn đáp,.. 

- Sách giáo khoa 

- Tập ghi bài / Phiếu học 

tập 

- Tranh ảnh 

- Bảng phụ 

3. Luyện tập đọc - 

hiểu văn bản (tiếp) 

1 tiết - Phương pháp: thảo 

luận nhóm, thuyết 

trình, vấn đáp,.. 

- Sách giáo khoa 

- Tập ghi bài / Phiếu học 

tập 

- Tranh ảnh 

- Bảng phụ 

4. Luyện tập viết 

đoạn văn tự sự có yếu 

tố nghị luận 

- Giúp hs vận dụng 

kiến thức đã họcviết 

đoạn văn tự sự có yếu 

tố nghị luận theo chủ 

đề. 

1 tiết - Phương pháp: thảo 

luận nhóm, thuyết 

trình, vấn đáp,.. 

- Sách giáo khoa 

- Tập ghi bài / Phiếu học 

tập 

- Tranh ảnh 

- Bảng phụ 

5. Luyện tập viết 1 tiết - Phương pháp: thảo - Sách giáo khoa 
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đoạn văn tự sự có yếu 

tố nghị luận (tiếp) 

luận nhóm, thuyết 

trình, vấn đáp,.. 

- Tập ghi bài / Phiếu học 

tập 

- Tranh ảnh 

- Bảng phụ 

 

 

 

 

 

 

 

TUẦN 16 

(Từ ngày 

21/12/2020 

đến ngày 

26/12/2020) 

1. Ôn tập TLV  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nắm được các nội 

dung chính phần TLV. 

- Thấy được tính kế 

thừa và phát triển của 

các nội dung tập làm 

văn học ở lớp 9. 

1 tiết  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Phương pháp: thảo 

luận nhóm, thuyết 

trình, vấn đáp,.. 

- Sách giáo khoa 

- Tập ghi bài / Phiếu học 

tập 

- Tranh ảnh 

- Bảng phụ 

2. Ôn tập TLV 1 tiết - Sách giáo khoa 

- Tập ghi bài / Phiếu học 

tập 

- Tranh ảnh 

- Bảng phụ 

3. Ôn tập TLV 1 tiết - Sách giáo khoa 

- Tập ghi bài / Phiếu học 

tập 

- Tranh ảnh 

- Bảng phụ 

 

4. Ôn tập cuối kì - Hệ thống kiến thức cơ 

bản của hs về cả 3 

phần. 

- Khả năng vận dụng 

những kiến thức và kĩ 

năng ngữ văn đã học 

một cách tổng hợp, 

toàn diện. 

1 tiết Dạy học hợp tác - Sách giáo khoa 

- Tập ghi bài / Phiếu học 

tập 

- Tranh ảnh 

- Bảng phụ 

5. Ôn tập cuối kì 1 tiết - Phương pháp: thảo 

luận nhóm, thuyết 

trình, vấn đáp,.. 

- Sách giáo khoa 

- Tập ghi bài / Phiếu học 

tập 

- Tranh ảnh 

- Bảng phụ 
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TUẦN 17 

(Từ ngày 

28/12/2020 

đến ngày 

02/01/2020) 

1. Kiểm tra đánh giá 

cuối kì 

- Nhằm đánh giá mức 

độ đạt chuẩn kiến thức, 

kĩ năng trong chương 

trình ngữ văn 9. 

- Đánh giá năng lực, 

vận dụng kiến thức đã 

học vào bài đánh giá 

cuối kì. 

1 tiết Kiểm tra viết trên 

giấy 90 p 

- Giấy kiểm tra. 

2. Kiểm tra đánh giá 

cuối kì 

1 tiết -Giấy kiểm tra. 

3. Trả bài kiểm tra 

đánh gía cuối kì 

- Giúp hs nhận ra 

những lỗi sai trong bài 

và khắc phục các lỗi sai 

đó. 

- Hoàn thiện để làm bài 

kiểm tra kì sau tốt hơn. 

1 tiết Dạy học hợp tác - Sách giáo khoa 

- Tập ghi bài / Phiếu học 

tập 

- Tranh ảnh 

- Bảng phụ 

 

4. Trả bài kiểm tra 

đánh gía cuối kì 

1 tiết - Sách giáo khoa 

- Tập ghi bài / Phiếu học 

tập 

- Tranh ảnh 

- Bảng phụ 

 

5. Kết thúc chương 

trình hk1 

- Tổng kết chương 

trình kì 1 

1 tiết - Phương pháp: thảo 

luận nhóm, thuyết 

trình, vấn đáp,.. 

- Sách giáo khoa 

- Tập ghi bài / Phiếu học 

tập 

- Tranh ảnh 

 

 

 

    * Học kì 2: 
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TUẦN 

(Từ ngày __ 

đến ngày 

____) 

BÀI DẠY/ CHỦ ĐỀ 

 

YÊU CẦU CẦN ĐẠT 

 

THỜI 

LƯỢNG 

PHƯƠNG 

PHÁP DẠY 

HỌC / HÌNH 

THỨC DẠY 

HỌC 

PHƯƠNG TIỆN/ 

TÀI NGUYÊN 

 

CHƯƠNG 

TRÌNH 

TINH 

GIẢN 

TUẦN 20 

(Từ ngày 

18/01/2021 

đến ngày 

23/01/2021) 

Khởi ngữ  

- Nhận diện khởi ngữ ở 

trong câu. 

1 tiết Đàm thoại, gợi 

mở. 

Sgk 9, sách bài tập 

Ngữ Văn,  sách tham 

khảo 

 

Phép phân tích và 

tổng hợp  

- Nhận diện được phép lập 

luận phân tích và tổng hợp. 

1 tiết Đàm thoại, gợi 

mở, trực quan. 

Sgk 9, sách bài tập 

Ngữ Văn,  sách tham 

khảo 

 

Luyện tập phân tích 

tổng hợp 

- Vận dụng hai phép lập 

luận này khi tạo lập và đọc 

– hiểu văn bản nghị luận. 

1 tiết Thảo luận nhóm, 

gợi mở. 

Sgk 9, sách bài tập 

Ngữ Văn,  sách tham 

khảo 

 

Bàn về đọc sách  

- Biết cách đọc – hiểu một 

văn bản dịch (không sa đà 

vào phân tích ngôn từ). 

1 tiết Nêu vấn đề, thảo 

luận nhóm, phân 

tích, giảng bình 

Sgk 9, sách bài tập 

Ngữ Văn,  sách tham 

khảo 

 

Bàn về đọc sách  

- Nhận ra bố cục chặt chẽ, 

hệ thống luận điểm rõ rang 

trong một văn bản nghị 

luận. 

- Rèn luyện thêm cách viết 

một bài văn nghị luận. 

1 tiết Nêu vấn đề, thảo 

luận nhóm, phân 

tích, giảng bình 

Sgk 9, sách bài tập 

Ngữ Văn,  sách tham 

khảo 

 

 

TUẦN 21 

(Từ ngày 

25/01/2021 
Nghị luận về một sự 

việc …đời sống  

- Nắm đặc điểm, yêu cầu 

của kiểu bài nghị luận về 

một sự việc, hiện tượng đời 

1 tiết Đàm thoại, gợi 

mở 

Sgk 9, sách bài tập 

Ngữ Văn,  sách tham 

khảo 
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đến ngày 

30/01/2021) 

sống. 

Cách làm nghị 

luận …đời sống  

- Nắm được bố cục của kiểu 

bài nghị luận này. 

- Quan sát các hiện tượng 

của đời sống. 

1 tiết Đàm thoại, gợi 

mở, trực quan. 

Dạy học giải 

quyết vấn đề 

Sgk 9, sách bài tập 

Ngữ Văn,  sách tham 

khảo 

 

Cách làm nghị 

luận …đời sống  

- Làm bài nghị luận về một 

sự việc, hiện tượng đời sống 

- Làm bài văn nghị luận về 

một sự việc, hiện tượng đời 

sống. 

1 tiết Đàm thoại, gợi 

mở, trực quan. 

Sgk 9, sách bài tập 

Ngữ Văn,  sách tham 

khảo 

 

Nghị luận về vấn đề tư 

tưởng , đạo lý  

- Nắm đặc điểm yêu cầu 

của bài văn nghị luận về 

một tư tưởng, đạo lí 

1 tiết Đàm thoại, gợi 

mở, trực quan. 

Dạy học chia 

nhóm 

Sgk 9, sách bài tập 

Ngữ Văn,  sách tham 

khảo 

 

Cách làm nghị luận về 

vấn đề tư tưởng, đạo 

lý  

Vận dụng kiến thức đã học 

để làm được bài văn nghị 

luận về một vấn đề tư 

tưởng, đạo lí. 

1 tiết Đàm thoại, gợi 

mở, trực quan. 

Dạy học chia 

nhóm 

Sgk 9, sách bài tập 

Ngữ Văn,  sách tham 

khảo 

TUẦN 22 

(Từ ngày 

01/02/2021 

đến ngày 

06/02/2021) 

Cách làm nghị luận về 

vấn đề tư tưởng, đạo 

lý  

Vận dụng kiến thức đã học 

để làm được bài văn nghị 

luận về một vấn đề tư 

tưởng, đạo lí. 

1 tiết Đàm thoại, gợi 

mở, trực quan. 

Sgk 9, sách bài tập 

Ngữ Văn,  sách tham 

khảo 
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Tiếng nói của văn 

nghệ  

- Đọc – hiểu một văn bản 

nghị luận. 

- Rèn luyện thêm cách viết 

một văn bản nghị luận. 

 

1 tiết  Đọc diễn cảm, 

nêu vấn đề, thảo 

luận nhóm, phân 

tích, giảng bình 

Sgk 9, sách bài tập 

Ngữ Văn,  sách tham 

khảo 

 

Tiếng nói của văn 

nghệ  

- Thể hiện những suy nghĩ, 

tình cảm về một tác phẩm 

văn nghệ. 

 

1 tiết  Đọc diễn cảm, 

nêu vấn đề, thảo 

luận nhóm, phân 

tích, giảng bình 

Sgk 9, sách bài tập 

Ngữ Văn,  sách tham 

khảo 

 

Các thành phần biệt 

lập  

- Nhận biết thành phần tình 

thái và cảm thán trong câu. 

- Đặt câu có thành phần tình 

thái, thành phần cảm thán. 

1 tiết Đàm thoại, gợi 

mở, trực quan. 

Sgk 9, sách bài tập 

Ngữ Văn,  sách tham 

khảo 

 

Chương trình địa 

phương phần TLV  

-HS nắm được tác giả địa 

phương mình. 

1 tiết Trực quan, 

thảo luận 

Sgk 9, sách bài tập 

Ngữ Văn,  sách tham 

khảo 

 

TUẦN 23 

(Từ ngày 

08/02/2021 

đến ngày 

13/02/2021) Các thành phần biệt 

lập (tt) 

- Nhận biết của thành phần 

gọi – đáp và thành phần phụ 

chú. 

- Đặt câu có sử dụng thành 

phần gọi – đáp và thành 

phần phụ chú. 

1 tiết Đàm thoại, gợi 

mở. 

Sgk 9, sách bài tập 

Ngữ Văn,  sách tham 

khảo 

 

Liên kết câu và liên 
-  Nhận biết một số phép 1 tiết Đàm thoại, Sgk 9, sách bài tập 
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kết đoạn văn  liên kết thường dùng trong 

việc tạo lập văn bản. 

thảo luận 

nhóm, gợi mở. 

Ngữ Văn,  sách tham 

khảo 

Luyện tập phân tích 

tổng hợp 

- Vận dụng hai phép lập 

luận này khi tạo lập và đọc 

– hiểu văn bản nghị luận. 

1 tiết Thảo luận 

nhóm, gợi mở. 

Sgk 9, sách bài tập 

Ngữ Văn,  sách tham 

khảo 

 

Liên kết câu và liên 

kết đoạn văn (luyện 

tập) 

-  Sử dụng một số phép 

liên kết câu, liên kết đoạn 

trong việc tạo lập văn bản. 

1 tiết Thảo luận 

nhóm, gợi mở. 

Sgk 9, sách bài tập 

Ngữ Văn,  sách tham 

khảo 

 

Liên kết câu và liên 

kết đoạn văn (luyện 

tập) 

-  Nhận biết một số phép 

liên kết câu, liên kết đoạn 

văn trong văn bản. 

-  Nhận ra và sửa một số 

lỗi trong liên kết. 

 

1 tiết Thảo luận 

nhóm, gợi mở. 

Sgk 9, sách bài tập 

Ngữ Văn,  sách tham 

khảo 

 

TUẦN 24 

(Từ ngày 

15/02/2021 

đến ngày 

20/02/2021) 

Mùa xuân nho nhỏ 

-Biết cách đọc – hiểu một 

văn bản thơ trữ tình hiện 

đại. 

1 tiết  Đọc diễn cảm, 

nêu vấn đề, thảo 

luận nhóm, phân 

tích, giảng bình 

Sgk 9, sách bài tập 

Ngữ Văn,  sách tham 

khảo 

 

Mùa xuân nho nhỏ 

-ĐGTX 

Cảm nhận được những cảm 

xúc trước mùa xuân thiên 

nhiên, đất nước và khát 

vọng đẹp đẽ muốn dâng 

hiến cho cuộc đời của tác 

giả. 

1 tiết  Đọc diễn cảm, 

nêu vấn đề, thảo 

luận nhóm, phân 

tích, giảng bình 

Sgk 9, sách bài tập 

Ngữ Văn,  sách tham 

khảo 
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Viếng lăng Bác  

 

- Đọc – hiểu một văn bản 

thơ trữ tình. 

1 tiết  Đọc diễn cảm, 

nêu vấn đề, thảo 

luận nhóm, phân 

tích, giảng 

bình,trực quan 

Sgk 9, sách bài tập 

Ngữ Văn,  sách tham 

khảo, phim, tranh ảnh 

 

Viếng lăng Bác  

- Những tình cảm thiêng 

liêng của tác giả, của một 

người con từ miền Nam ra 

viếng lăng Bác. 

- Những đặc sắc về hình 

ảnh, tứ thơ, giọng điệu của 

bài thơ. 

1 tiết  Đọc diễn cảm, 

nêu vấn đề, thảo 

luận nhóm, phân 

tích, giảng 

bình,trực quan 

Sgk 9, sách bài tập 

Ngữ Văn,  sách tham 

khảo, phim, tranh ảnh 

 

Nghị luận về TP 

truyện hay đoạn trích  

- Nhận diện được bài văn 

nghị luận về tác phẩm 

truyện (hoặc đoạn trích) và 

kĩ năng làm bài nghị luận 

thuộc dạng này. 

1 tiết Đàm thoại, gợi 

mở, trực quan. 

 

Sgk 9, sách bài tập 

Ngữ Văn,  sách tham 

khảo 

 

 

TUẦN 25 

(Từ ngày 

22/02/2021 

đến ngày 

27/02/2021) 
Nghị luận về TP 

truyện hay đoạn trích  

- Nắm những yêu cầu đối 

với bài văn nghị luận về tác 

phẩm truyện (hoặc đoạn 

trích). 

- Cách tạo lập văn bản nghị 

luận về tác phẩm truyện 

1 tiết Thảo luận 

nhóm, gợi mở. 

Sgk 9, sách bài tập 

Ngữ Văn,  sách tham 

khảo 
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(hoặc đoạn trích) 

 

Cách làm NL về TP 

truyện hay đoạn trích  

- Xác định yêu cầu nội 

dung và hình thức của một 

loại bài văn nghị luận về 

tác phẩm truyện (hoặc đoạn 

trích) 

1 tiết  Nêu vấn đề, 

thảo luận nhóm, 

phân tích, giảng 

bình 

Sgk 9, sách bài tập 

Ngữ Văn,  sách tham 

khảo 

 

Cách làm NL về TP 

truyện hay đoạn trích  

- Tìm hiểu đề, tìm ý, lập 

dàn bài, viết bài, đọc lại bài 

viết và sửa chữa cho bài 

văn nghị luận về tác phẩm 

truyện (hoặc đoạn trích) 

1 tiết  Nêu vấn đề, 

thảo luận nhóm, 

phân tích, giảng 

bình 

Sgk 9, sách bài tập 

Ngữ Văn,  sách tham 

khảo 

 

Sang thu  

- Cảm nhận được vẻ đẹp 

của thiên nhiên trong 

khoảnh khắc giao mùa và 

những suy nghĩ mang tính 

triết lí của tác giả. 

 

1 tiết  Đọc diễn cảm, 

nêu vấn đề, thảo 

luận nhóm, phân 

tích, giảng 

bình,trực quan 

Sgk 9, sách bài tập 

Ngữ Văn,  sách tham 

khảo, tranh ảnh 

 

Nói với con  

- Tình cảm thắm thiết của 

cha mẹ đối với con cái. 

- Tình yêu và niềm tự hào 

về vẻ đẹp, sức sống mãnh 

1 tiết  Đọc diễn cảm, 

nêu vấn đề, thảo 

luận nhóm, phân 

tích, giảng 

bình,trực quan 

Sgk 9, sách bài tập 

Ngữ Văn,  sách tham 

khảo, tranh ảnh 
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liệt của quê hương. 

- Hình ảnh và cách diễn đạt 

độc đáo của tác giả trong 

bài thơ. 

TUẦN 26 

(Từ ngày 

29/02/2021 

đến ngày 

03/03/2021) 

Nghị luận về một 

đoạn thơ hay bài thơ  

- Nhận diện được bài văn 

nghị luận về một đoạn thơ, 

bài thơ 

1 tiết Đàm thoại, gợi 

mở, trực quan. 

 

Sgk 9, sách bài tập 

Ngữ Văn,  sách tham 

khảo 

 

Nghị luận về một 

đoạn thơ hay bài thơ  

-Nắm  đặc điểm, yêu cầu 

đối với bài văn nghị luận 

về một đoạn thơ, bài thơ. 

 

1 tiết Thảo luận 

nhóm, gợi mở. 

Sgk 9, sách bài tập 

Ngữ Văn,  sách tham 

khảo 

 

Cách làm nghị luận về 

một đoạn thơ hay bài 

thơ  

-Nắm các bước khi làm bài 

nghị luận về một đoạn thơ, 

bài thơ 

 

1 tiết Đàm thoại, gợi 

mở, trực quan. 

 

Sgk 9, sách bài tập 

Ngữ Văn,  sách tham 

khảo 

 

Cách làm nghị luận về 

một đoạn thơ hay bài 

thơ  

- Tạo lập văn bản nghị luận 

về một đoạn thơ, bài thơ. 

1 tiết Đàm thoại, gợi 

mở, trực quan. 

Dạy học hợp 

tác nhóm nhỏ, 

(thảo luận). 

Sgk 9, sách bài tập 

Ngữ Văn,  sách tham 

khảo 

 

Nghĩa tường minh và 

hàm ý  

- Nhận biết được nghĩa 

tường minh và hàm ý ở 

trong câu. 

- Giải đoán được hàm ý 

trong văn cảnh cụ thể. 

1 tiết Đàm thoại, gợi 

mở 

 

Sgk 9, sách bài tập 

Ngữ Văn,  sách tham 

khảo 
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TUẦN 27 

(Từ ngày 

05/03/2021 

đến ngày 

10/03/2021) 

Mây và sóng  

- Đọc – hiểu một văn bản 

dịch thuộc thể loại thơ văn 

xuôi. 

- Thấy được tình mẫu tử 

thiêng liêng . 

- Những sáng tạo độc đáo 

về hình ảnh thơ qua trí 

tưởng tượng bay bổng của 

tác giả. 

1 tiết  Đọc diễn cảm, 

nêu vấn đề, thảo 

luận nhóm, phân 

tích, giảng 

bình,trực quan 

Sgk 9, sách bài tập 

Ngữ Văn,  sách tham 

khảo, tranh ảnh 

 

Ôn tập về thơ  

- Tổng hợp, hệ thống hóa 

kiến thức về các tác phẩm 

thơ đã học 

1 tiết Thảo luận Sgk 9, sách bài tập 

Ngữ Văn,  sách tham 

khảo 

 

Ôn tập về thơ  

-Nắm nội dung, nghệ thuật 

các bài đã học 

1 tiết Thảo luận Sgk 9, sách bài tập 

Ngữ Văn,  sách tham 

khảo 

 

Nghĩa tường minh và 

hàm ý (tt) 

Giải đoán và sử dụng hàm 

ý 

1 tiết Đàm thoại, gợi 

mở, thảo luận 

 

Sgk 9, sách bài tập 

Ngữ Văn,  sách tham 

khảo 

 

CHỦ ĐỀ THƠ VỀ 

BÁC HỒ  

HS thấy được điểm giống 

và khác nhau ở mỗi văn bản 

1 tiết Thảo luận, trực 

quan 

Sgk 9, sách bài tập 

Ngữ Văn,  sách tham 

khảo, tranh ảnh, phim 

 

 

TUẦN 28 

(Từ ngày 

12/03/2021 

đến ngày 

Tổng kết phần văn 

bản nhật dụng  

- Tổng hợp và hệ thống hóa 

kiến thức. 

1 tiết Đàm thoại, 

trực quan.Dạy 

học hợp tác 

nhóm nhỏ, 

(thảo luận). 

Sgk 9, sách bài tập 

Ngữ Văn,  sách tham 

khảo 

 



 66 

17/03/2021) 

Tổng kết phần văn 

bản nhật dụng  

- Nắm những nội dung cơ 

bản của các văn bản nhật 

dụng đã học. 

 

1 tiết Đàm thoại, 

trực quan.Dạy 

học hợp tác 

nhóm nhỏ, 

(thảo luận). 

Sgk 9, sách bài tập 

Ngữ Văn,  sách tham 

khảo 

 

Chương trình địa 

phương phần TV  

-HS biết được một số lỗi 

phát âm thường gặp trong 

khẩu ngữ Nam Bộ để có ý 

thức viết đúng chính tả 

những từ ngữ đó. 

1 tiết Thảo luận, trực 

quan 

Sgk 9, sách bài tập 

Ngữ Văn,  sách tham 

khảo 

KIỂM TRA ĐÁNH 

GIÁ GIỮA KÌ  

Vận dụng được các kiến 

thức kĩ năng đã học vào bài 

làm 

1 tiết Động não Đề kiểm tra cho HS  

KIỂM TRA ĐÁNH 

GIÁ GIỮA KÌ  

Vận dụng được các kiến 

thức kĩ năng đã học vào bài 

làm 

1 tiết Động não Đề kiểm tra cho HS  

TUẦN 29 

(Từ ngày 

19/03/2021 

đến ngày 

24/03/2021) 

Ôn tập TV 

- Rèn kĩ năng tổng hợp và 

hệ thống hóa một số kiến 

thức về phần Tiếng Việt. 

1 tiết Thảo luận 

 

Sgk 9, sách bài tập 

Ngữ Văn,  sách tham 

khảo 

 

Ôn tập TV 

- Vận dụng những kiến 

thức đã học trong giao tiếp, 

đọc – hiểu và tạo lập văn 

bản. 

1 tiết Thảo luận 

 

Sgk 9, sách bài tập 

Ngữ Văn,  sách tham 

khảo 

 

Luyện nói : Nghị luận 

về một đoạn thơ, bài 

- Lập ý và cách dẫn dắt vấn 1 tiết Thảo luận, 

động não 

Sgk 9, sách bài tập 

Ngữ Văn,  sách tham 
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thơ  đề khi nghị luận về một 

đoạn thơ, bài thơ. 

 

 khảo 

Luyện nói : Nghị luận 

về một đoạn thơ, bài 

thơ  

- Trình bày miệng một cách 

mạch lạc những cảm nhận, 

đánh giá của mình về một 

đoạn thơ, bài thơ. 

1 tiết Thảo luận, 

động não 

 

Sgk 9, sách bài tập 

Ngữ Văn,  sách tham 

khảo 

 

Luyện nói : Nghị luận 

về một đoạn thơ, bài 

thơ  

- Trình bày miệng một cách 

mạch lạc những cảm nhận, 

đánh giá của mình về một 

đoạn thơ, bài thơ. 

1 tiết Thảo luận, 

động não 

 

Sgk 9, sách bài tập 

Ngữ Văn,  sách tham 

khảo 

 

TUẦN 30 

(Từ ngày 

26/03/2021 

đến ngày 

01/04/2021) 

Những ngôi sao xa xôi  

Biết cách chứng minh 

đường thẳng song song, 

đường thẳng cắt nhau. 

1 tiết  Đọc diễn cảm, 

nêu vấn đề, thảo 

luận nhóm, phân 

tích, giảng 

bình,trực quan 

Sgk 9, sách bài tập 

Ngữ Văn,  sách tham 

khảo, phim, ảnh 

 

Những ngôi sao xa xôi  

- Đọc – hiểu một tác phẩm 

tự sự sáng tác trong thời kì 

kháng chiến chống Mĩ cứu 

nước. 

1 tiết  Đọc diễn cảm, 

nêu vấn đề, thảo 

luận nhóm, phân 

tích, giảng 

bình,trực quan 

Sgk 9, sách bài tập 

Ngữ Văn,  sách tham 

khảo, phim ảnh 

 

Những ngôi sao xa xôi  

- Phân tích tác dụng của 

việc sử dụng ngôi kể thứ 

nhất xưng “tôi”. 

1 tiết  Đọc diễn cảm, 

nêu vấn đề, thảo 

luận nhóm, phân 

tích, giảng 

bình,trực quan 

Sgk 9, sách bài tập 

Ngữ Văn,  sách tham 

khảo, phim ảnh 
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- Cảm nhận vẻ đẹp hình 

tượng nhân vật trong tác 

phẩm. 

 

Biên bản + LT viết 

biên bản  

HS viết được một biên bản 

hoàn chỉnh. 

 

1 tiết Đàm thoại, 

phân tích 

Sgk 9, sách bài tập 

Ngữ Văn,  sách tham 

khảo 

 

Tổng kết ngữ pháp  

- Tổng hợp kiến thức về từ 

loại và cụm từ. 

1 tiết Thảo luận, gợi 

mở 

Sgk 9, sách bài tập 

Ngữ Văn,  sách tham 

khảo 

 

 

TUẦN 31 

(Từ ngày 

03/04/2021 

đến ngày 

08/04/2021) 

Bố của Xi Mông  

- Đọc – hiểu một văn bản 

dịch thuộc thể loại tự sự. 

 

1 tiết  Đọc diễn cảm, 

nêu vấn đề, thảo 

luận nhóm, phân 

tích, giảng bình 

Sgk 9, sách bài tập 

Ngữ Văn,  sách tham 

khảo 

 

Bố của Xi Mông  

- Phân tích diển biến tâm lí 

nhân vật. 

- Nhận diện được những chi 

tiết miêu tả tâm trạng nhân 

vật trong một văn bản tự sự. 

1 tiết  Đọc diễn cảm, 

nêu vấn đề, thảo 

luận nhóm, phân 

tích, giảng bình 

Sgk 9, sách bài tập 

Ngữ Văn,  sách tham 

khảo 

 

Tổng kết ngữ pháp  

- Nhận biết và sử dụng 

thành thạo những từ loại đã 

học. 

 

1 tiết Thảo luận, gợi 

mở 

Sgk 9, sách bài tập 

Ngữ Văn,  sách tham 

khảo 

 

Tổng kết ngữ pháp  

- Nhận biết và sử dụng 1 tiết Thảo luận, gợi 

mở 

Sgk 9, sách bài tập 

Ngữ Văn,  sách tham 
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thành thạo những từ loại đã 

học. 

 

khảo 

Luyện tập dàn ý nghị 

luận thơ hoặc truyện  

- Tạo lập văn bản nghị luận 

về một đoạn thơ, bài thơ. 

1 tiết Đàm thoại, gợi 

mở. 

 

Sgk 9, sách bài tập 

Ngữ Văn,  sách tham 

khảo 

 

TUẦN 32 

(Từ ngày 

10/04/2021 

đến ngày 

15/04/2021) 

Hợp đồng  

Nắm đặc điểm, mục đích, 

yêu cầu, tác dụng của hợp 

đồng. 

 

1 tiết Đàm thoại, gợi 

mở. 

 

Sgk 9, sách bài tập 

Ngữ Văn,  sách tham 

khảo 

 

Luyện tập hợp đồng  

Viết một hợp đồng đơn 

giản. 

1 tiết Thảo luận Sgk 9, sách bài tập 

Ngữ Văn,  sách tham 

khảo 

 

Tổng kết văn học 

nước ngoài  

- Tổng hợp, hệ thống hóa 

kiến thức về các tác phẩm 

văn học nước ngoài. 

1 tiết Thảo luận Sgk 9, sách bài tập 

Ngữ Văn,  sách tham 

khảo 

Tổng kết văn học 

nước ngoài  

- Liên hệ với những tác 

phẩm văn học Việt Nam có 

cùng đề tài. 

 

1 tiết Thảo luận Sgk 9, sách bài tập 

Ngữ Văn,  sách tham 

khảo 

 

SƯU TẦM THƠ CA 

KHÁNG CHIẾN 

CHỐNG Pháp, Mỹ 

- Sưu tầm nhiều tác phẩm 

làm ngữ liệu cho nghị luận 

văn học 

 

1 tiết Thảo luận, trực 

quan, nghe 

nhìn 

Sgk 9, sách bài tập 

Ngữ Văn,  sách tham 

khảo, phim, ảnh 

 

TUẦN 33 Tổng kết TLV 
- Nắm đặc trưng của từng 1 tiết Thảo luận Sgk 9, sách bài tập  
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(Từ ngày 

17/04/2021 

đến ngày 

23/04/2021) 

kiểu văn bản và phương 

thức biểu đạt đã được học. 

- Sự khác nhau giữa kiểu 

văn bản và thể loại văn học. 

Ngữ Văn,  sách tham 

khảo 

Tổng kết TLV 

- Tổng hợp, hệ thống hóa 

kiến thức về các kiểu văn 

bản đã học. 

- Đọc – hiểu các kiểu văn 

bản theo đặc trưng của kiểu 

văn bản ấy. 

 

1 tiết Thảo luận Sgk 9, sách bài tập 

Ngữ Văn,  sách tham 

khảo 

 

Tổng kết TLV 

- Nâng cao năng lực đọc và 

viết các kiểu văn bản thông 

dụng. 

- Kết hợp hài hòa, hợp lí các 

kiểu văn bản trong thực tế 

làm bài. 

 

1 tiết Thảo luận Sgk 9, sách bài tập 

Ngữ Văn,  sách tham 

khảo 

Tổng kết văn học  

-Nắm được kiến thức cơ 

bản về thể loại, về nội dung 

và những nét tiêu biểu về 

nghệ thuật của các văn bản 

1 tiết Thảo luận Sgk 9, sách bài tập 

Ngữ Văn,  sách tham 

khảo 
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đã được học trong chương 

trình Ngữ văn từ 6 đến 9. 

- Những hiểu biết ban đầu 

về LS văn học Việt Nam, 

một số khái niệm liên quan 

đến thể loại VH. 

 

Tổng kết văn học  

- Rèn kĩ năng hệ thống hóa 

những tri thức đã học về các 

thể loại văn học gắn với 

từng thời kì. 

1 tiết Thảo luận Sgk 9, sách bài tập 

Ngữ Văn,  sách tham 

khảo 

 

TUẦN 34 

(Từ ngày 

25/04/2021 

đến ngày 

30/04/2021) 

Ôn tập HKII -Phần 

đọc hiểu  

-Rèn kĩ năng xác định nội 

dung văn bản trong đọc hiểu 

1 tiết Đàm thoại, gợi 

mở 

 

Sgk 9, sách bài tập 

Ngữ Văn,  sách tham 

khảo 

 

Ôn tập HKII -Phần 

đọc hiểu  

-HS nắm cách làm bài tập 

phần đọc hiểu  

 

1 tiết Đàm thoại, gợi 

mở 

 

Sgk 9, sách bài tập 

Ngữ Văn,  sách tham 

khảo 

 

Ôn tập HKII -Phần 

đọc hiểu  

-Nắm cách làm tiếng việt 

trong phần đọc hiểu  

 

1 tiết Đàm thoại, gợi 

mở 

 

Sgk 9, sách bài tập 

Ngữ Văn,  sách tham 

khảo 

Ôn tập HKII -Phần 

đọc hiểu  

-HS biết cách viết đoạn văn 

5-7 dòng 

1 tiết Đàm thoại, gợi 

mở 

 

Sgk 9, sách bài tập 

Ngữ Văn,  sách tham 

khảo 

 

Ôn tập NLXH  

-Phân biệt 2 dàn ý trong 

NLXH 

1 tiết Đàm thoại, gợi 

mở, trực quan. 

Sgk 9, sách bài tập 

Ngữ Văn,  sách tham 

khảo 

 

 Kiểm tra đánh giá Vận dụng các kiến thức, kĩ 1 tiết Động não Đề kiểm tra cho HS  
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Kế hoạch buổi 2: 

*Học kì 1: 

 

 

 

TUẦN BÀI DẠY/ 

CHỦ ĐỀ 

YÊU CẦU CẦN 

ĐẠT 

THỜI 

LƯỢNG 

PHƯƠNG 

PHÁP DẠY 

HỌC/ HÌNH 

THỨC DẠY 

HỌC 

PHƯƠNG 

TIỆN/ TÀI 

NGUYÊN 

Ghi cụ thể 

tuần, từ 

ngày … 

đến 

Ghi cụ thể 

tên bài dạy 

hoặc chủ đề 

dạy học. Với 

Căn cứ nội dung 

chương trình và 

chuẩn kiến thức kĩ 

năng 

Ghi cụ 

thể thời 

lượng 

cho các 

Chú ý vận 

dụng các 

phương pháp 

dạy và hình 

Các phương 

tiện, tài liệu 

cần có để 

thực hiện 

cuối kì II  năng đã học vào bài làm 

TUẦN 35 

(Từ ngày 

02/05/2021 

đến ngày 

07/05/2021) 

Ôn tập NLXH 

-Vận dụng các bước làm 

trong bài cụ thể 

1 tiết Đàm thoại, gợi 

mở, trực quan. 

Sgk 9, sách bài tập 

Ngữ Văn,  sách tham 

khảo 

 

Ôn tập HKII thơ , 

truyện  

Nắm nội dung nghệ thuật 

của thơ, truyện. 

1 tiết Thảo luận Sgk 9, sách bài tập 

Ngữ Văn,  sách tham 

khảo 

 

Ôn tập HKII thơ , 

truyện  

Vận dụng kiến thức đã học 

để làm bài NLVH cụ thể 

1 tiết Thảo luận Sgk 9, sách bài tập 

Ngữ Văn,  sách tham 

khảo 

 

Kiểm tra đánh giá 

cuối kì II  

Vận dụng các kiến thức, kĩ 

năng đã học vào bài làm 

1 tiết Động não Đề kiểm tra cho HS  
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ngày … chủ đề, cần 

chú thích các 

nội dung bài 

dạy đã được 

cấu trúc 

thành chủ đề. 

nội dung 

dạy học. 

thức dạy học 

mới (dạy học 

dự án, dạy tại 

thư viện, …) 

TUẦN 1 

(Từ ngày 

07/9 

đến ngày 

12/9) 

 

1. Luyện tập 

các phương 

châm hội 

thoại. 

2. Luyện tập 

các phương 

châm hội 

thoại (tiếp) 

- Giúp hs củng cố 

kiến thức đã học. 

- Vận dụng được 

phương châm về 

lượng, phương 

châm về chất 

trong hoạt động 

giao tiếp. 

2 tiết - Phương 

pháp: thảo 

luận nhóm, 

vấn đáp.. 

- Sách giáo 

khoa 

- Tập ghi bài 

/ Phiếu học 

tập 

- Bảng phụ 

 

TUẦN 2 

(Từ ngày 

14/09/2020 

đến ngày 

19/09/2020) 

1. Luyện tập 

các phương 

châm hội 

thoại. 

2. Luyện tập 

các phương 

châm hội 

thoại (tiếp) 

- Hs củng cố và 

nâng cao kiến 

thức đã học. 

- Vận dụng được 

phương châm về 

lượng, phương 

châm về chất 

trong hoạt động 

giao tiếp. 

2 tiết - Phương 

pháp: thảo 

luận nhóm, 

vấn đáp.. 

- Sách giáo 

khoa 

- Tập ghi bài 

/ Phiếu học 

tập 

- Bảng phụ 

 

TUẦN 3 

(Từ ngày 

21/09/2020 

1. Luyện tập 

thuật ngữ 

- Tìm hiểu ý nghĩa 

của thuật ngữ 

2 tiết - Phương 

pháp: thảo 

luận nhóm, 

- Sách giáo 

khoa 

- Tập ghi bài 
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đến ngày 

26/09/2020) 

2. Luyện tập 

thuật ngữ 

trong từ điển. 

- Sử dụng thuật 

ngữ trong quá 

trình đọc – hiểu 

và tạo lập văn bản 

khoa học, công 

nghệ. 

vấn đáp.. / Phiếu học 

tập 

- Bảng phụ 

 

TUẦN 4 

(Từ ngày 

28/09/2020 

đến ngày 

03/10/2020) 

1. Luyện tập 

cách dẫn 

trực tiếp, 

cách dẫn 

gián tiếp 

2. Luyện tập 

cách dẫn 

trực tiếp, 

cách dẫn 

gián tiếp 

( tiếp) 

- Giúp hs nhận ra 

cách dẫn trực 

tiếp, cách dẫn 

gián tiếp. 

- Sử dụng cách 

dẫn trực tiếp và 

gián tiếp trong 

quá trình tạo lập 

văn bản. 

2 tiết - Phương 

pháp: thảo 

luận nhóm, 

vấn đáp.. 

- Sách giáo 

khoa 

- Tập ghi bài 

/ Phiếu học 

tập 

- Bảng phụ 

 

TUẦN 5 

(Từ ngày 

05/10/2020 

đến ngày 

10/10/2020) 

1. Luyện tập 

sự phát triển 

của từ vựng 

2. Luyện tập 

sự phát triển 

của từ vựng 

(tiếp) 

- Hiểu được một 

trong những cách 

quan trọng để 

phát triển từ vựng 

tiếng Việt là phát 

triển nghĩa của từ 

trên cơ sở nghĩa 

gốc của chúng. 

2 tiết - Phương 

pháp: thảo 

luận nhóm, 

vấn đáp.. 

- Sách giáo 

khoa 

- Tập ghi bài 

/ Phiếu học 

tập 

- Bảng phụ 
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TUẦN 6 

(Từ ngày 

12/10/2020 

đến ngày 

17/10/2020) 

1. Viết đoạn 

văn cảm 

nhận về 

nhân vật 

2. Viết đoạn 

văn cảm 

nhận về 

nhân vật 

- Cảm nhận được 

nhân vật thông 

qua một đoạn văn 

cụ thể. 

2 tiết - Phương 

pháp: thảo 

luận nhóm, 

vấn đáp.. 

- Sách giáo 

khoa 

- Tập ghi bài 

/ Phiếu học 

tập 

- Bảng phụ 

 

TUẦN 7 

(Từ ngày 

19/10/2020 

đến ngày 

24/10/2020) 

1. Luyện tập 

văn bản tự 

sự 

2. Luyện tập 

văn bản tự 

sự 

- Hệ thống kiến 

thức các văn bản 

tự sự đã học. 

2 tiết - Phương 

pháp: thảo 

luận nhóm, 

vấn đáp.. 

- Sách giáo 

khoa 

- Tập ghi bài 

/ Phiếu học 

tập 

- Bảng phụ 

 

TUẦN 8 

(Từ ngày 

26/10/2020 

đến ngày 

31/10/2020)  

 

1. Luyện tập 

văn bản tự 

sự ( đóng vai 

nhân vật) 

2. Luyện tập 

văn bản tự 

sự ( đóng vai 

nhân vật) 

- Nắm được nội 

dung văn bản. 

- Giúp HS củng cố 

lại và nâng cao 

kiến thức văn bản 

đã học ở tiết lý 

thuyết 

2 tiết - Phương 

pháp: thảo 

luận nhóm, 

vấn đáp.. 

- Sách giáo 

khoa 

- Tập ghi bài 

/ Phiếu học 

tập 

- Bảng phụ 

 

TUẦN 9 

(Từ ngày 

02/11/2020 

đến ngày 

1. Luyện tập 

tổng kết từ 

vựng 

- Hệ thống kiến 

thức đã học. 

- Hs biết dùng từ 

2 tiết - Phương 

pháp: thảo 

luận nhóm, 

- Sách giáo 

khoa 

- Tập ghi bài 

/ Phiếu học 
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07/11/2020) 2. Luyện tập 

tổng kết từ 

vựng 

đúng và hiệu quả. vấn đáp.. tập 

- Bảng phụ 

 

TUẦN 10 

(Từ ngày 

09/11/2020 

đến ngày 

14/11/2020) 

1. Luyện tập 

đọc - hiểu 

văn bản 

2. Luyện tập 

đọc - hiểu 

văn bản 

- Cảm nhận được 

tác phẩm một 

cách sâu sắc. 

2 tiết - Phương 

pháp: thảo 

luận nhóm, 

vấn đáp.. 

- Sách giáo 

khoa 

- Tập ghi bài 

/ Phiếu học 

tập 

- Bảng phụ 

 

TUẦN 11 

(Từ ngày 

16/11/2020 

đến ngày 

21/11/2020) 

1. Luyên tập 

viết đoạn 

văn tự sự có 

yếu tố nghị 

luận 

2. Luyên tập 

viết đoạn 

văn tự sự có 

yếu tố nghị 

luận 

- Phát hiện và  

phân tích được 

tác dụng của yếu 

tố nghị luận trong 

văn tự sự. 

2 tiết - Phương 

pháp: thảo 

luận nhóm, 

vấn đáp.. 

- Sách giáo 

khoa 

- Tập ghi bài 

/ Phiếu học 

tập 

- Bảng phụ 

 

TUẦN 12 

(Từ ngày 

23/11/2020 

đến ngày 

28/11/2020) 

1. Luyện tập 

đọc - hiểu 

văn bản 

2. Luyện tập 

đọc - hiểu 

văn bản 

- Cảm nhận được 

tác phẩm một 

cách sâu sắc. 

- nắm vững được 

nội dung của tác 

phẩm. 

2 tiết - Phương 

pháp: thảo 

luận nhóm, 

vấn đáp.. 

- Sách giáo 

khoa 

- Tập ghi bài 

/ Phiếu học 

tập 

- Bảng phụ 
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TUẦN 13 

(Từ ngày 

30/11/2020 

đến ngày 

05/12/2020) 

1. Luyện tập 

đọc - hiểu 

văn bản 

2. Luyện tập 

đọc - hiểu văn 

bản 

- Cảm nhận được 

tác phẩm một 

cách sâu sắc. 

- Đọc diễn cảm 

văn bản 

2 tiết - Phương 

pháp: thảo 

luận nhóm, 

vấn đáp.. 

- Sách giáo 

khoa 

- Tập ghi bài 

/ Phiếu học 

tập 

- Bảng phụ 

 

TUẦN 14 

(Từ ngày 

07/12/2020 

đến ngày 

12/12/2020) 

1. Viết đoạn 

văn tự sự có 

yếu tố nghị 

luận 

2. Viết đoạn 

văn tự sự có 

yếu tố nghị 

luận 

- Phát hiện và  

phân tích được 

tác dụng của yếu 

tố nghị luận trong 

văn tự sự. 

2 tiết - Phương 

pháp: thảo 

luận nhóm, 

vấn đáp.. 

- Sách giáo 

khoa 

- Tập ghi bài 

/ Phiếu học 

tập 

- Bảng phụ 

 

TUẦN 15 

(Từ ngày 

14/12/2020 

đến ngày 

19/12/2020) 

1. Ôn tập 

kiểm tra 

đánh giá 

cuối kì 

2. Ôn tập 

kiểm tra 

đánh giá 

cuối kì 

 

 

 

- Nắm được các 

nội dung chính 

phần TLV. 

- Thấy được tính 

kế thừa và phát 

triển của các nội 

dung tập làm văn 

học ở lớp 9. 

2 tiết - Phương 

pháp: thảo 

luận nhóm, 

vấn đáp.. 

- Sách giáo 

khoa 

- Tập ghi bài 

/ Phiếu học 

tập 

- Bảng phụ 

 

TUẦN 16 

(Từ ngày 
1. Ôn tập 

kiểm tra 

2 tiết - Phương 

pháp: thảo 

- Sách giáo 

khoa 
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21/12/2020 

đến ngày 

26/12/2020) 

đánh giá 

cuối kì 

2. Ôn tập 

kiểm tra 

đánh giá 

cuối kì 

luận nhóm, 

vấn đáp.. 

- Tập ghi bài 

/ Phiếu học 

tập 

- Bảng phụ 

 

TUẦN 17 

(Từ ngày 

28/12/2020 

đến ngày 

02/01/2020) 

1. Kiểm tra 

đánh giá 

cuối kì 

2. Kiểm tra 

đánh giá 

cuối kì 

- Nhằm đánh giá 

mức độ đạt chuẩn 

kiến thức, kĩ năng 

trong chương trình 

ngữ văn 9. 

- Đánh giá năng 

lực, vận dụng kiến 

thức đã học vào bài 

đánh giá cuối kì. 

2 tiết =- Kiểm tra 

90 phút trên 

giấy. 

- Giấy kiểm 

tra. 

TUẦN 18 

(Từ ngày 

04/01/2021 

đến ngày 

09/01/2021) 

1. Trả bài 

kiểm tra 

đánh giá 

cuối kì 

2. Hoàn 

thành 

chương trình 

HK1 

- Giúp hs nhận ra 

những lỗi sai trong 

bài và khắc phục 

các lỗi sai đó. 

- Hoàn thành 

chương trình HK1. 

2 tiết - Phương 

pháp: vấn 

đáp.. 

- Sách giáo 

khoa 

- Tập ghi bài 

/ Phiếu học 

tập 

- Bảng phụ 

 

 

*Học kì 2: 
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TUẦN BÀI DẠY/ 

CHỦ ĐỀ 

YÊU CẦU CẦN 

ĐẠT 

THỜI 

LƯỢNG 

PHƯƠNG 

PHÁP DẠY 

HỌC/ HÌNH 

THỨC DẠY 

HỌC 

PHƯƠNG 

TIỆN/ TÀI 

NGUYÊN 

Ghi cụ thể 

tuần, từ 

ngày … 

đến 

ngày … 

Ghi cụ thể 

tên bài dạy 

hoặc chủ đề 

dạy học. Với 

chủ đề, cần 

chú thích các 

nội dung bài 

dạy đã được 

cấu trúc 

thành chủ đề. 

Căn cứ nội dung 

chương trình và 

chuẩn kiến thức kĩ 

năng 

Ghi cụ 

thể thời 

lượng 

cho các 

nội dung 

dạy học. 

Chú ý vận 

dụng các 

phương pháp 

dạy và hình 

thức dạy học 

mới (dạy học 

dự án, dạy tại 

thư viện, …) 

Các phương 

tiện, tài liệu 

cần có để 

thực hiện 

TUẦN 20 

(Từ ngày 

18/01/2021 

đến ngày 

23/01/2021) 
Luyện tập 

khởi ngữ  

- Giúp hs củng cố 

kiến thức đã học. 

- Vận dụng trong 

hoạt động giao 

tiếp. 

2 tiết - Phương 

pháp: thảo 

luận nhóm, 

vấn đáp.. 

- Sách giáo 

khoa 

- Tập ghi bài 

/ Phiếu học 

tập 

- Bảng phụ 

 

TUẦN 21 

(Từ ngày 

25/01/2021 

đến ngày 

30/01/2021) 

Luyện tập 

viết đoạn văn 

NL về tư 

tưởng, đạo lý  

Rèn kĩ năng viết 

bài văn nghị luận, 

giúp học sinh nắm 

các bước làm bài 

2 tiết - Phương 

pháp: thảo 

luận nhóm, 

vấn đáp.. 

- Sách giáo 

khoa 

- Tập ghi bài 

/ Phiếu học 

tập 

- Bảng phụ 
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TUẦN 22 

(Từ ngày 

01/02/2021 

đến ngày 

06/02/2021) 
Luyện tập các 

TPBL 

Hs hệ thống được 

các TPBL đã học, 

nhận biết và vận 

dụng trong tạo 

lập văn bản 

2 tiết - Phương 

pháp: thảo 

luận nhóm, 

vấn đáp.. 

- Sách giáo 

khoa 

- Tập ghi bài 

/ Phiếu học 

tập 

- Bảng phụ 

 

TUẦN 23 

(Từ ngày 

08/02/2021 

đến ngày 

13/02/2021) 

Luyện tập 

liên kết câu 

và lk đoạn 

văn  

Hs hệ thống được 

các phép liên kết 

đã học, nhận biết 

và vận dụng trong 

tạo lập văn bản 

2 tiết - Phương 

pháp: thảo 

luận nhóm, 

vấn đáp.. 

- Sách giáo 

khoa 

- Tập ghi bài 

/ Phiếu học 

tập 

- Bảng phụ 

 

TUẦN 24 

(Từ ngày 

15/02/2021 

đến ngày 

20/02/2021) 

Luyện tập 

viết đoạn văn 

NL về đoạn 

thơ, bài thơ  

Rèn kĩ năng viết 

bài văn nghị luận 

đoạn thơ, bài thơ, 

giúp học sinh nắm 

các bước làm bài 

2 tiết - Phương 

pháp: thảo 

luận nhóm, 

vấn đáp.. 

- Sách giáo 

khoa 

- Tập ghi bài 

/ Phiếu học 

tập 

- Bảng phụ 

 

 

TUẦN 25 

(Từ ngày 

22/02/2021 

đến ngày 

27/02/2021) 

Luyện tập 

viết đoạn văn 

NL về tác 

phẩm truyện 

hay đoạn 

trích  

Rèn kĩ năng viết 

bài văn nghị luận 

tác phẩm truyện, 

đoạn trích, giúp 

học sinh nắm các 

2 tiết - Phương 

pháp: thảo 

luận nhóm, 

vấn đáp.. 

- Sách giáo 

khoa 

- Tập ghi bài 

/ Phiếu học 

tập 

- Bảng phụ 
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bước làm bài  

TUẦN 26 

(Từ ngày 

01/03/2021 

đến ngày 

06/03/2021) 

Luyện tập 

viết đoạn văn 

NL về đoạn 

thơ, bài thơ 

(tt) 

Rèn kĩ năng viết 

bài văn nghị luận 

đoạn thơ, bài thơ, 

giúp học sinh nắm 

các bước làm bài 

2 tiết - Phương 

pháp: thảo 

luận nhóm, 

vấn đáp.. 

- Sách giáo 

khoa 

- Tập ghi bài 

/ Phiếu học 

tập 

- Bảng phụ 

 

TUẦN 27 

(Từ ngày 

08/03/2021 

đến ngày 

13/03/2021) Luyện tập về 

nghĩa tường 

minh và hàm 

ý 

 

 

 

-Học sinh nhận 

biết và giải đoán 

được hàm ý, vận 

dụng cách nói 

hàm ý trong giao 

tiếp 

2 tiết - Phương 

pháp: thảo 

luận nhóm, 

vấn đáp.. 

- Sách giáo 

khoa 

- Tập ghi bài 

/ Phiếu học 

tập 

- Bảng phụ 

 

TUẦN 28 

(Từ ngày 

15/03/2021 

đến ngày 

20/03/2021) 
Ôn tập kiểm 

tra đánh giá 

giữa kì  

Hs hệ thống hóa 

được kiến thức 

2 tiết - Phương 

pháp: thảo 

luận nhóm, 

vấn đáp.. 

- Sách giáo 

khoa 

- Tập ghi bài 

/ Phiếu học 

tập 

- Bảng phụ 

 

TUẦN 29 

(Từ ngày 

22/03/2021 

đến ngày 

Ôn tập Tiếng 

Việt  

HS hệ thống hóa 

được kiến thức 

tiếng việt lớp 9 

2 tiết - Phương 

pháp: thảo 

luận nhóm, 

- Sách giáo 

khoa 

- Tập ghi bài 

/ Phiếu học 
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27/03/2021) hkii vấn đáp.. tập 

- Bảng phụ 

 

TUẦN 30 

(Từ ngày 

29/03/2021 

đến ngày 

03/04/2021) 

Luyện tập 

viết đoạn văn 

cảm nhận về 

nhân vật 

trong vb 

NNSXX 

 

Rèn kĩ năng cảm 

nhận tác phẩm 

văn học cụ thể, hs 

nêu cảm xúc, suy 

nghĩ của mình 

2 tiết - Phương 

pháp: thảo 

luận nhóm, 

vấn đáp.. 

- Sách giáo 

khoa 

- Tập ghi bài 

/ Phiếu học 

tập 

- Bảng phụ 

 

TUẦN 31 

(Từ ngày 

05/04/2021 

đến ngày 

10/04/2021) 

Luyện tập lập 

dàn ý nghị 

luận thơ hoặc 

truyện  

 

HS nắm dàn ý, 

hiểu các bước làm 

cụ thể 

2 tiết - Phương 

pháp: thảo 

luận nhóm, 

vấn đáp.. 

- Sách giáo 

khoa 

- Tập ghi bài 

/ Phiếu học 

tập 

- Bảng phụ 

 

TUẦN 32 

(Từ ngày 

12/04/2021 

đến ngày 

17/04/2021) 

Luyện tập 

Đọc -hiểu văn 

bản 

 

HS biết cách làm 

bài phần đọc hiểu 

văn bản 

2 tiết - Phương 

pháp: thảo 

luận nhóm, 

vấn đáp.. 

- Sách giáo 

khoa 

- Tập ghi bài 

/ Phiếu học 

tập 

- Bảng phụ 

 

TUẦN 33 

(Từ ngày 

19/04/2021 

đến ngày 

24/04/2021) 

Luyện tập 

viết đoạn văn 

NLXH 

 

Rèn kĩ năng viết 

đoạn văn NLXH 

2 tiết - Phương 

pháp: thảo 

luận nhóm, 

vấn đáp.. 

- Sách giáo 

khoa 

- Tập ghi bài 

/ Phiếu học 

tập 
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- Bảng phụ 

 

TUẦN 34 

(Từ ngày 

26/04/2021 

đến ngày 

01/05/2021) 

Luyện tập 

Đọc -hiểu văn 

bản(tt) 

 

HS biết cách làm 

bài phần đọc hiểu 

văn bản 

2 tiết 

 

- Phương 

pháp: thảo 

luận nhóm, 

vấn đáp.. 

 

- Sách giáo 

khoa 

- Tập ghi bài 

/ Phiếu học 

tập 

- Bảng phụ 

 

 

 

 

 

IV. KẾ HOẠCH TỪNG THÁNG 

Thời gian Nội dung hoạt động Tổ chức thực hiện 

Tháng 

8/2020 

- Nhận phân công giảng dạy năm học 2020-2021: 

 Dạy khối 7, 9 (7/2; 9/1; 9/2) và chủ nhiệm lớp 7/2 

-  Họp HĐSP và Họp tổ chuyên môn để nghe phổ 

biến. 

Tháng 

9/2020 

- Triển khai phương hướng nhiệm vụ môn Ngữ văn năm học 2020 - 2021  

- Lập danh sách, tổ chức thi và tuyển chọn học sinh thi Văn hay chữ tốt cấp 

trường. 

- Triển khai kế hoạch các cuộc thi: Văn hay chữ tốt; Giải Lê Qúy Đôn; Lớn 

lên cùng sách, … 

- Hướng dẫn học sinh tham gia các Hội thi. 

- Triển khai kế hoạch học bồi dưỡng thường xuyên 

- Họp CM Quận (Phạm Đình Hổ) 

- Họp chuyên môn đầu năm triển khai phương 

hướng nhiệm vụ năm học 2020 - 2021 theo kế 

hoạch của PGD và kế hoạch của trường 

  

 

 

  

Tháng 

10/2020 

- Dự thao giảng (THCS Bình Tây)  

- Soạn Kế hoạch cá nhân (bao gồm kế hoạch giảng dạy và kế hoạch chủ 

-  Cá nhân   
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nhiệm) năm học 2020 - 2021 

- Thống nhất số cột kiểm tra và thực hiện. 

- Thực hiện KTĐG thường xuyên đúng quy định 

- Báo điểm lần 1 theo kế hoạch của nhà trường 

- Phụ đạo học sinh yếu, kém   

- Học bồi dưỡng thường xuyên module 01 

-  Đúng quy định   

 

-  Thực hiện theo kế hoạch 

- Hạn chót 27/10/2020 

 

- Lập danh sách và kế hoạch. 

-  Thực hiện đầy đủ  

Tháng 

11/2020 

- Tiếp tục học bồi dưỡng thường xuyên module 1. 

- Dự giờ đồng nghiệp  

- Sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học mới:  

+ Phân tích và đánh giá tiết dạy “Ôn dịch thuốc lá” của cô Võ Liên và 

“Treo biển” của thầy Hiếu dựa theo công văn 5555 

- Tiếp tục phụ đạo học sinh yếu kém.  

- Dự thao giảng tại trường Phạm Đình Hổ. 

- Thực hiện đầy đủ theo thông báo  

 

 

 

-  Theo Kế hoạch đã đăng kí đầu năm  

- Cá nhân phụ trách lớp mình  

Tháng 

12/2020 

- Tăng cường phụ đạo HS yếu kém.  

- Hướng dẫn ôn tập kiểm tra. Tổ chức kiểm tra học kì theo đúng các quy 

định, hướng dẫn của Phòng GD. 

- Học bồi dưỡng thường xuyên module 02 

 

- Từng cá nhân theo quy định của PGD 

 

 

 

 

 

 

Tháng 

1-2/2021 

- Sơ kết HKI    

-Tiếp tục dự giờ đồng nghiệp : GV thực hiện tiết dạy theo kế hoạch tổ xây 

dựng đầu năm học 

- Sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học mới:  

+ Phân tích và đánh giá tiết dạy “Mùa xuân nho nhỏ” của cô Huyền dựa 

theo công văn 5555 

- Học bồi dưỡng thường xuyên module 02 và 04 

- Báo cáo chuyên đề - THCS Lam Sơn  

- Thực hiện tiết học ngoài không gian lớp học (thực hiện dưới sân trường) 

-  Theo Kế hoạch của nhà trường 

 

 

 

- Góp ý kiến tiết dạy của đồng nghiệp  

 

 

 

- Học BDTX module 04 

- Tiếp tục thực hiện các kế hoạch chuyên môn. 

-  Thực hiện theo qui định của TTCM 
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Tháng 

3/2021 

- Tham dự các chuyên đề, hội giảng, tham gia các hội thi... 

- Tiếp tục theo dõi và phụ đạo học sinh yếu kém  

- Thao giảng tổ: GV thực hiện tiết dạy theo kế hoạch tổ xây dựng đầu năm 

học 

- Sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học mới:  

+ Phân tích và đánh giá tiết dạy “Đêm nay Bác không ngủ” của cô Mùi, cô 

Xuân Anh dựa theo công văn 5555 

- Dự thao giảng tại trường Văn Thân 

- Hướng dẫn ôn tập kiểm tra HKII và ôn thi lớp 9. 

- Tổ chức kiểm tra HK theo đúng các quy định, hướng dẫn của PGD 

 

 

 

 

 

- Góp ý kiến tiết dạy của đồng nghiệp 

 

Tháng 

4,5 /2021 

- Tiếp tục theo dõi và phụ đạo học sinh yếu, kém.  

- Hướng dẫn ôn tập và kiểm tra HKII 

- Chấm thi HKII 

- Hoàn thành các công tác cuối năm  theo kế hoạch giảng dạy của năm 

học. 

- Tổng kết năm học 2020-2021  

- GV trực tiếp dạy lớp của mình 

 

 

-  Theo Kế hoạch của nhà trường 

 

Tháng 

6,7,8/2021 

- Tập huấn thay SGK lớp 6 mới 

- Giáo viên tự bồi dưỡng và tham gia các buổi học, chuyên đề về việc thực 

hiện đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá do PGD và SGD tổ 

chức (nếu có) 

- Cá nhân trực tiếp giảng dạy  

 

Trên đây là kế hoạch năm học 2020 - 2021 nhằm thực hiện đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển năng lực của 

GV Bùi Thị Huyền 

  Q6, ngày 17 tháng 10 năm 2020 

TTCM GV 
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Bùi Thị Huyền 
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